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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ TÀI CHÍNH 
 

Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định  
số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 

 
(Tiếp theo Công báo số 397 + 398) 

 
Chương VIII 

KIỂM TRA, THANH TRA THUẾ, QUẢN LÝ RỦI RO 
 

Mục 1. KIỂM TRA THUẾ 
Điều 60. Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế 

1. Kiểm tra tính đầy đủ trong hồ sơ khai thuế 
Trường hợp phát hiện trong hồ sơ khai thuế chưa đủ tài liệu theo quy định 

hoặc khai chưa đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định thì cơ quan thuế thông báo cho 
người nộp thuế biết để hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ. 

2. Kiểm tra để làm rõ nội dung cần bổ sung trong hồ sơ thuế 

a) Trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu, so sánh, phân tích xét thấy có nội dung 
khai chưa đúng, số liệu khai không chính xác hoặc có những nội dung cần xác 
minh liên quan đến số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được 
giảm, số tiền thuế được hoàn, cơ quan thuế thông báo bằng văn bản đề nghị người 
nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Thời gian giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu trong hồ sơ thuế không 
quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế nhận được thông báo của 
cơ quan thuế hoặc hồi báo (nếu gửi qua đường bưu điện). Người nộp thuế có thể đến 
cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản. 

Trường hợp người nộp thuế giải trình trực tiếp tại cơ quan thuế thì phải lập 
Biên bản làm việc theo mẫu số 02/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 
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b) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy 
đủ theo yêu cầu của cơ quan thuế và chứng minh số thuế đã khai là đúng thì hồ sơ 
giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu được lưu cùng với hồ sơ khai thuế; 

c) Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu mà 
không đủ căn cứ chứng minh số thuế đã khai là đúng thì cơ quan thuế yêu cầu 
người nộp thuế khai bổ sung. Thời hạn khai bổ sung là 10 (mười) ngày làm việc kể 
từ ngày cơ quan thuế có thông báo yêu cầu khai bổ sung; 

d) Hết thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế không giải 
trình, bổ sung thông tin, tài liệu; hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế; hoặc giải 
trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là 
đúng thì cơ quan thuế ấn định số thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế 
biết theo mẫu 01/AĐTH ban hành kèm theo Thông tư này; hoặc ban hành quyết 
định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế nếu không đủ căn cứ để ấn định số thuế 
phải nộp. 

Điều 61. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 
1. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế không 

giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế; không khai 
bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng 
minh được số thuế đã khai là đúng; hoặc cơ quan thuế không đủ căn cứ để ấn định 
số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Điều 60 Thông tư này. 

2. Kiểm tra đối với trường hợp qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp 
luật thuế của người nộp thuế xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật về thuế căn cứ trên cơ sở dữ liệu 
được hướng dẫn tại Điều 70 Thông tư này để xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật 
thuế về khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế 
đã hoàn, hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, 
hoặc có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế. 

Khi xác định người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, cơ quan 
thuế thực hiện ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 

3. Kiểm tra đối với các trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau và kiểm tra 
sau hoàn thuế theo quy định. 

Căn cứ phân loại hồ sơ kiểm tra trước khi hoàn thuế quy định tại khoản 2, Điều 41 
và kiểm tra sau hoàn thuế tại khoản 4, Điều 41 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
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Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế cơ 
quan thuế thực hiện ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. 

4. Kiểm tra đối với các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề: 
Hàng năm, cơ quan thuế căn cứ nguồn nhân lực của hoạt động kiểm tra, số lượng 
người nộp thuế đang hoạt động và tình hình thực tế trên địa bàn quản lý để xây 
dựng kế hoạch, chuyên đề kiểm tra. Việc hướng dẫn xây dựng, phê duyệt, điều 
chỉnh kế hoạch, chuyên đề kiểm tra do thủ trưởng cơ quan quản lý thuế cấp trên 
quyết định. 

5. Kiểm tra đối với các đối tượng chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá 
sản, cổ phần hóa, đóng mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh và các trường hợp 
kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền được áp dụng linh 
hoạt các trường hợp kiểm tra theo quy định tại điều này. 

6. Phạm vi và tần suất kiểm tra 
Kiểm tra đối với các trường hợp nêu tại khoản 2 và khoản 4 Điều này được 

thực hiện kiểm tra tối đa 1 lần trong 1 năm với phạm vi kiểm tra toàn diện việc 
chấp hành pháp luật về thuế hoặc kiểm tra theo từng dấu hiệu rủi ro về thuế của 
người nộp thuế; đối với các trường hợp nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được 
kiểm tra theo nội dung cụ thể. 

7. Xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra 
- Trường hợp kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra của cơ quan thuế cấp dưới 

nếu có sự trùng lặp về đối tượng kiểm tra với kế hoạch kiểm tra, thanh tra về thuế 
của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, cơ quan 
thuế cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của các cơ quan cấp trên; 

- Trường hợp kế hoạch kiểm tra, chuyên đề kiểm tra có sự trùng lặp về đối 
tượng kiểm tra với kế hoạch thanh tra, kiểm tra về thuế của Thanh tra tỉnh, Sở Tài 
chính, cơ quan thanh tra địa phương thì Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Chánh 
Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính để xử lý, báo cáo Tổng cục trưởng xem xét 
quyết định khi cần thiết. 

Điều 62. Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. 
Ban hành quyết định kiểm tra thuế 
a) Thủ trưởng Cơ quan thuế ban hành quyết định kiểm tra thuế đối với 

trường hợp hướng dẫn tại Điều 61 Thông tư này. Việc kiểm tra thuế tại trụ sở 
người nộp thuế chỉ được thực hiện khi có quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở 
người nộp thuế. Người nộp thuế có quyền từ chối việc kiểm tra khi không có 
quyết định kiểm tra thuế. 
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Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế do thủ trưởng cơ quan thuế 
ban hành theo mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Thời hạn kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế không quá 05 (năm) ngày 
làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra. Trong trường hợp xét 
thấy cần thiết, cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì chậm nhất 
là 01 (một) ngày trước khi kết thúc thời hạn kiểm tra theo quy định, Trưởng đoàn 
kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra để trình Thủ trưởng Cơ quan thuế 
gia hạn thời gian kiểm tra. Quyết định kiểm tra chỉ được gia hạn 01 (một) lần, dưới 
hình thức Quyết định theo mẫu số 18/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 
Thời gian gia hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc thực tế. 

b) Quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế phải được gửi cho 
người nộp thuế chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định; 

c) Đối với trường hợp kiểm tra theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 60 Thông tư 
này, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định 
kiểm tra thuế hoặc trước thời điểm công bố quyết định kiểm tra mà người nộp thuế 
chứng minh được với cơ quan thuế số thuế đã khai là đúng hoặc nộp đủ số tiền 
thuế, tiền phạt phải nộp theo xác định của cơ quan thuế, thì Thủ trưởng cơ quan 
thuế ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19/KTTT 
ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định kiểm tra nhưng người nộp 
thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh, hoặc người đại diện theo pháp luật vắng mặt trong 
thời gian dài bởi lý do bất khả kháng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang 
điều tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế thì Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành 
Quyết định bãi bỏ Quyết định kiểm tra thuế theo mẫu số 19/KTTT ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

2. Việc kiểm tra theo Quyết định kiểm tra thuế phải được tiến hành chậm nhất 
là 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Quyết định. Khi bắt đầu kiểm tra 
thuế, trưởng đoàn kiểm tra thuế có trách nhiệm công bố Quyết định kiểm tra thuế, 
lập Biên bản công bố theo mẫu số 05/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này và 
giải thích nội dung Quyết định kiểm tra để người nộp thuế hiểu và có trách nhiệm 
chấp hành Quyết định kiểm tra. 

3. Trường hợp khi nhận được Quyết định kiểm tra, người nộp thuế đề nghị 
hoãn thời gian tiến hành kiểm tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do 
và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc 
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kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian kiểm tra, cơ quan thuế thông 
báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời 
gian kiểm tra. 

4. Trong thời gian kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp bất 
khả kháng phải tạm dừng kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo lãnh đạo bộ 
phận kiểm tra nêu rõ lý do tạm dừng, thời hạn tạm dừng để trình người ban hành 
quyết định ra thông báo về việc tạm dừng kiểm tra. Thời gian tạm dừng không tính 
trong thời hạn kiểm tra. 

5. Trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định kiểm tra thuế quá 
thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền hoặc từ chối trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, hóa đơn, 
chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 (sáu) giờ làm việc 
kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian kiểm tra tại 
trụ sở của người nộp thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

6. Biên bản kiểm tra thuế 
Biên bản kiểm tra thuế phải được lập theo mẫu số 04/KTTT ban hành kèm 

theo Thông tư này và được ký trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra gồm các nội dung chính sau: 
- Các căn cứ pháp lý để lập biên bản. 
- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra, xác định hành vi vi phạm, 

mức độ vi phạm; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý không 
thuộc thẩm quyền của Đoàn kiểm tra. 

Biên bản kiểm tra phải được công bố công khai trước Đoàn kiểm tra và người 
nộp thuế được kiểm tra. Biên bản kiểm tra phải được Trưởng đoàn kiểm tra và 
người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế) ký vào từng trang, 
đóng dấu của người nộp thuế (bao gồm cả dấu giáp lai và dấu cuối biên bản), nếu 
người nộp thuế là tổ chức có con dấu riêng. 

Trường hợp còn vướng mắc về cơ chế chính sách phải xin ý kiến cấp trên thì 
ghi nhận tại biên bản. Khi có văn bản trả lời của cấp trên thì đoàn kiểm tra hoặc bộ 
phận kiểm tra chịu trách nhiệm lập phụ lục biên bản với người nộp thuế để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Khi kết thúc kiểm tra, trường hợp người nộp thuế không ký Biên bản kiểm tra 
thuế thì chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai 
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biên bản kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính, 
báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra trình người ban hành quyết định kiểm tra ban 
hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời thông báo 
yêu cầu người nộp thuế ký biên bản kiểm tra. Nếu người nộp thuế vẫn không ký 
biên bản kiểm tra thì trong thời hạn tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, 
kể từ ngày công bố công khai biên bản kiểm tra, Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành 
quyết định xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc kết luận 
kiểm tra thuế theo nội dung biên bản kiểm tra và dữ liệu, số liệu đã thu thập được 
trong quá trình kiểm tra. 

7. Xử lý kết quả kiểm tra thuế 

- Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản kiểm tra với 
người nộp thuế, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận kiểm tra để 
trình người ban hành Quyết định kiểm tra về kết quả kiểm tra. Trường hợp kết quả 
kiểm tra dẫn đến phải xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính thì trong thời hạn 
không quá 7 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản (Trường hợp vụ việc có 
nhiều tình tiết phức tạp thì trong thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ 
ngày ký biên bản kiểm tra), Thủ trưởng cơ quan thuế phải ban hành Quyết định xử 
lý vi phạm về thuế theo mẫu số 20/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 
Trường hợp kết quả kiểm tra dẫn đến không phải xử lý về thuế, xử phạt vi phạm 
hành chính thì Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Kết luận kiểm tra. 

- Trường hợp qua kiểm tra thuế mà phát hiện hành vi vi phạm về thuế có dấu 
hiệu trốn thuế, gian lận về thuế thì trong thời hạn 7 (bẩy) ngày làm việc kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra (trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp thì trong thời hạn 
tối đa không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra), đoàn kiểm tra có 
trách nhiệm báo cáo thủ trưởng cơ quan thuế để ban hành quyết định xử lý sau 
kiểm tra, hoặc chuyển hồ sơ sang bộ phận thanh tra để tiến hành thanh tra theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 63. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế tại 
trụ sở người nộp thuế 

1. Quyền của người nộp thuế 

a) Từ chối việc kiểm tra khi không có quyết định kiểm tra thuế; 

b) Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra thuế; 

c) Nhận biên bản kiểm tra thuế và yêu cầu giải thích nội dung biên bản kiểm 
tra thuế; 
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d) Bảo lưu ý kiến trong biên bản kiểm tra thuế; 
đ) Khiếu nại, khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của 

pháp luật; 
e) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm tra thuế. 
2. Nghĩa vụ của người nộp thuế 
a) Chấp hành quyết định kiểm tra thuế của cơ quan quản lý thuế; 
b) Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu (trường hợp 

người nộp thuế sử dụng phần mềm kế toán thì cung cấp cả file mềm) liên quan đến 
nội dung kiểm tra theo yêu cầu của đoàn kiểm tra thuế; chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp; 

c) Ký biên bản kiểm tra thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ 
ngày kết thúc kiểm tra; 

d) Chấp hành quyết định xử lý kết quả kiểm tra thuế. 
Điều 64. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định 

kiểm tra thuế và công chức thuế trong việc kiểm tra thuế 
1. Thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra thuế có những nhiệm vụ, 

quyền hạn sau đây: 
a) Chỉ đạo thực hiện đúng nội dung, thời gian ghi trong quyết định kiểm tra thuế; 
b) Áp dụng biện pháp tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi 

trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 90 của Luật Quản lý thuế; 
c) Gia hạn kiểm tra tạm dừng kiểm tra, hoãn thời gian kiểm tra trong trường 

hợp cần thiết; 
d) Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị người có thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 
đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hành vi hành chính, quyết định 

hành chính của công chức thuế. 
2. Công chức thuế khi thực hiện kiểm tra thuế có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
a) Thực hiện đúng nội dung, thời hạn ghi trong quyết định kiểm tra thuế; 
b) Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung 

kiểm tra; 
c) Lập biên bản xác nhận số liệu, Lập biên bản kiểm tra thuế; báo cáo kết quả 

kiểm tra với người đã ra quyết định kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính chính xác, 
trung thực, khách quan của biên bản, báo cáo đó; 
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d) Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với người có 
thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm. 

Mục 2. THANH TRA THUẾ 
Điều 65. Thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 
Các trường hợp thanh tra tại trụ sở người nộp thuế: 
- Thanh tra theo kế hoạch được tiến hành theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
- Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; thanh tra để giải quyết khiếu nại, tố cáo, chia, 
tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa; hoặc theo yêu cầu của thủ 
trưởng cơ quan quản lý thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Kế hoạch thanh tra hàng năm 
a) Kế hoạch thanh tra hàng năm được lập trên cơ sở yêu cầu quản lý của ngành 

thuế; căn cứ hướng dẫn, định hướng của Bộ Tài chính và việc đánh giá, phân tích 
thông tin, xác định rủi ro của người nộp thuế; 

b) Kế hoạch thanh tra hàng năm khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bao 
gồm các tài liệu: thuyết minh căn cứ lập kế hoạch; danh mục người nộp thuế được 
thanh tra và dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra; 

c) Danh mục người nộp thuế được thanh tra bao gồm: 
- Tên, mã số thuế người nộp thuế; 
- Chuyên đề thanh tra (nếu có) 
- Trường hợp cần thiết ghi rõ: kỳ thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thực hiện. 
3. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm 
Căn cứ định hướng chương trình thanh tra, hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính và yêu cầu công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn kế hoạch thanh 
tra ngành thuế trước ngày 15 tháng 10 hàng năm. 

Tổng cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Thanh tra Bộ Tài 
chính chậm nhất vào ngày 01 tháng 11 hàng năm. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch thanh tra của Tổng cục Thuế chậm 
nhất vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. 

Cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Tổng cục Thuế chậm nhất 
vào ngày 25 tháng 11 hàng năm. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt kế hoạch thanh tra của Cục Thuế 
chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 hàng năm. 
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Chi cục Thuế lập kế hoạch thanh tra của mình, gửi đến Cục Thuế chậm nhất 
vào ngày 05 tháng 12 hàng năm. 

Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Chi cục Thuế chậm 
nhất vào ngày 20 tháng 12 hàng năm. 

4. Điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm 
a) Kế hoạch thanh tra hàng năm đã phê duyệt được điều chỉnh nếu thuộc một 

trong các trường hợp sau: 
- Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hoặc Thủ trưởng cơ quan thuế 

cấp trên: 
Căn cứ chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên, 

cơ quan thuế cấp dưới dự thảo nội dung điều chỉnh kế hoạch thanh tra và gửi đến 
người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra xem xét phê duyệt điều chỉnh 
kế hoạch thanh tra. 

- Đề xuất của Thủ trưởng cơ quan thuế được giao nhiệm vụ kế hoạch thanh tra: 
Căn cứ nhiệm vụ của đơn vị, yêu cầu quản lý, trong trường hợp cần thiết, Thủ 

trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch thanh tra đề xuất điều 
chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm đã được phê duyệt để đảm bảo thực hiện nhiệm 
vụ được giao, trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra xem xét. 

b) Thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm: 
- Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Tổng 

cục Thuế. 
- Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của 

Cục Thuế. 
- Cục trưởng Cục Thuế phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Chi cục Thuế. 
c) Nội dung, thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thanh tra như nội dung, 

thủ tục phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm, trong đó nêu rõ lý do điều chỉnh. 
Hàng năm, trước ngày 30 tháng 9, các Cục Thuế, Chi cục Thuế xem xét việc 

thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp 
về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra hàng năm (nếu có) trước ngày 05 tháng 10 
hàng năm. 

5. Việc xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra 
Kế hoạch thanh tra của cơ quan cấp dưới nếu có sự chồng chéo với kế hoạch 

của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch của cơ quan cấp trên. 



 
 CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 01-6-2017 11 
 

Trường hợp cơ quan thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ 
Tài chính có kế hoạch thanh tra về thuế trùng với kế hoạch thanh tra của cơ quan 
thuế thì ưu tiên kế hoạch thanh tra thuế của cơ quan thanh tra Chính phủ, Kiểm 
toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính. 

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề chồng chéo 
trong hoạt động thanh tra của các đơn vị cấp dưới thuộc phạm vi quản lý; phối hợp 
với các đơn vị liên quan trong ngành xử lý chồng chéo phát sinh; báo cáo Chánh 
Thanh tra Bộ Tài chính xem xét quyết định khi cần thiết. 

6. Công khai kế hoạch thanh tra hàng năm. 

Kế hoạch thanh tra hàng năm phải được thông báo cho người nộp thuế và cơ 
quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày làm 
việc kể từ ngày ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra. 

Trường hợp có điều chỉnh kế hoạch thanh tra, hoặc thay đổi kế hoạch thanh tra 
do trùng với kế hoạch cấp trên thì thông báo lại cho người nộp thuế. 

7. Trường hợp cơ quan thuế đã ban hành quyết định thanh tra nhưng người nộp 
thuế đã bỏ địa điểm kinh doanh, hoặc người đại diện vắng mặt trong thời gian dài 
bởi lý do bất khả kháng, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang điều tra thì 
Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định thanh tra thuế 
theo mẫu số 19/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 66. Trình tự, thủ tục thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 

Ban hành quyết định thanh tra thuế. 

a) Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh 
tra thuế theo mẫu số 03/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Căn cứ ban hành quyết định thanh tra: 

- Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; 

- Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; 

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

- Yêu cầu của việc giải quyết hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế; 

- Yêu cầu của việc quyết toán thuế cho các trường hợp chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hóa doanh nghiệp. 

c) Quyết định thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: 

- Căn cứ pháp lý để thanh tra; 
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- Người nộp thuế được thanh tra (trường hợp người nộp thuế có các đơn vị 
thành viên thì nội dung Quyết định thanh tra phải ghi cụ thể danh sách đơn vị 
thành viên được thanh tra theo Quyết định); 

- Nội dung, phạm vi, nhiệm vụ thanh tra; 
- Thời hạn tiến hành thanh tra; 
- Trưởng đoàn thanh tra và các thành viên khác của đoàn thanh tra. Trong 

trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra có Phó trưởng đoàn thanh tra để giúp Trưởng 
Đoàn thực hiện một số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước 
Trưởng Đoàn về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Quyết định thanh tra thuế phải được gửi cho người nộp thuế chậm nhất là 03 (ba) 
ngày làm việc kể từ khi ban hành quyết định thanh tra. 

d) Thời hạn thanh tra thuế do Tổng cục Thuế tiến hành không quá 45 (bốn 
mươi lăm) ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không 
quá 70 (bẩy mươi) ngày làm việc; do Thanh tra Cục thuế, Chi cục Thuế tiến hành 
không quá 30 (ba mười) ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài hơn, 
nhưng không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc. 

Thời hạn của cuộc thanh tra được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra 
đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra. 

Trong trường hợp xét thấy cần thiết, cần có thêm thời gian để xác minh, thu 
thập chứng cứ thì chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn 
thanh tra theo quyết định, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo lãnh đạo bộ phận 
thanh tra để trình người ban hành Quyết định thanh tra để gia hạn thanh tra. Quyết 
định gia hạn thời gian thanh tra chỉ được gia hạn một lần, dưới hình thức Quyết 
định. Thời gian của quyết định thanh tra và quyết định gia hạn thanh tra không quá 
thời hạn quy định có thể kéo dài cho một cuộc thanh tra phức tạp. 

2. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu 
Đoàn thanh tra được quyền yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu 

hoặc giải trình những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra trước khi tiến hành 
thanh tra tại trụ sở người nộp thuế. 

3. Trường hợp khi nhận được Quyết định thanh tra, người nộp thuế đề nghị 
hoãn thời gian tiến hành thanh tra thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế nêu rõ lý do 
và thời gian hoãn để xem xét quyết định. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoãn thời gian thanh tra, cơ quan thuế thông 
báo cho người nộp thuế biết về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc hoãn thời 
gian thanh tra. 
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4. Tiến hành thanh tra 
a) Công bố Quyết định thanh tra 
Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ban hành quyết định thanh tra, 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm công bố quyết định thanh tra với người nộp 
thuế được thanh tra. 

Trước khi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra thông báo việc 
công bố quyết định thanh tra với người nộp thuế được thanh tra. Trường hợp cần 
thiết, bộ phận thanh tra thông báo bằng văn bản đến người nộp thuế được thanh tra 
về thời gian, thành phần tham dự. Khi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn 
thanh tra phải: giải thích về nội dung quyết định thanh tra để người nộp thuế được 
thanh tra hiểu rõ và có trách nhiệm chấp hành Quyết định thanh tra; thông báo 
chương trình làm việc giữa Đoàn thanh tra với người nộp thuế được thanh tra và 
những công việc khác có liên quan đến hoạt động thanh tra. 

Việc công bố Quyết định thanh tra phải được lập biên bản theo mẫu số 05/KTTT 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Thực hiện thanh tra 
- Khi bắt đầu tiến hành thanh tra, Đoàn thanh tra yêu cầu người nộp thuế cung 

cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra như hồ sơ đăng ký kinh 
doanh, đăng ký thuế, tình trạng đăng ký sử dụng hóa đơn, hồ sơ, báo cáo hóa đơn, 
sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ khai thuế... Người nộp thuế 
có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu (trường hợp 
người nộp thuế có sử dụng phần mềm kế toán thì cung cấp cả file mềm) liên quan 
đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Đối với những thông tin, 
tài liệu không liên quan đến nội dung thanh tra thuế, thông tin, tài liệu thuộc bí mật 
Nhà nước, người nộp thuế có quyền từ chối cung cấp, trừ trường hợp pháp luật có 
quy định khác. Khi tiếp nhận các tài liệu do người nộp thuế cung cấp, Đoàn thanh 
tra có trách nhiệm kiểm đếm, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu đúng mục đích, 
không để thất lạc tài liệu. Trường hợp có căn cứ xác định người nộp thuế vi phạm 
pháp luật về thuế, Trưởng đoàn thanh tra thực hiện niêm phong một phần hoặc 
toàn bộ tài liệu có liên quan tới nội dung thanh tra. Việc niêm phong, mở niêm 
phong khai thác tài liệu hoặc hủy bỏ niêm phong thực hiện theo đúng quy định của 
pháp luật. 

- Trong quá trình thực hiện Quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra thực hiện việc 
đối chiếu thông tin trong hồ sơ khai thuế với sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo 
tài chính, các tài liệu có liên quan, khi cần thiết có thể tiến hành kiểm kê tài sản 
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của người nộp thuế trong phạm vi nội dung của Quyết định thanh tra thuế để phát 
hiện, làm rõ các vấn đề, các sự việc và kết luận chính xác, trung thực, khách quan 
về nội dung thanh tra. 

- Đối với những sự việc, tài liệu phản ánh chưa rõ, chưa đủ cơ sở kết luận, 
Đoàn thanh tra chuẩn bị chi tiết nội dung yêu cầu người nộp thuế giải trình bằng 
văn bản. Trường hợp giải trình bằng văn bản của người nộp thuế chưa rõ, Đoàn 
thanh tra tổ chức đối thoại, chất vấn người nộp thuế để làm rõ nội dung và trách 
nhiệm của tập thể, cá nhân. Cuộc đối thoại, chất vấn phải được lập biên bản có chữ 
ký xác nhận của các bên và được ghi âm trong trường hợp cần thiết. 

- Trường hợp cần thiết phải giám định tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra báo cáo 
người ban hành quyết định thanh tra quyết định trưng cầu giám định về vấn đề có 
liên quan đến nội dung thanh tra. Đoàn thanh tra lập biên bản thu giữ tài liệu ghi rõ 
tình trạng của tài liệu đó (kể cả hiện vật nếu có) để chuyển cơ quan giám định. 

- Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu trốn 
thuế, gian lận thuế liên quan đến tổ chức, cá nhân khác, hoặc dấu hiệu trốn thuế, 
gian lận thuế có tính chất phức tạp thì cơ quan thuế có quyền áp dụng các biện 
pháp trong thanh tra theo quy định tại Điều 89, Điều 90, Điều 91 của Luật Quản lý 
thuế và hướng dẫn tại Điều 69 Thông tư này. 

- Trong thời gian thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, thành viên Đoàn thanh tra 
phải báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo yêu cầu của 
Trưởng đoàn thanh tra; trường hợp phát hiện những vấn đề vượt quá thẩm quyền 
cần phải xử lý ngay thì kịp thời báo cáo Trưởng đoàn thanh tra xem xét, quyết 
định; lập biên bản xác nhận tình hình và số liệu qua thanh tra. 

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời kiến nghị của 
thành viên Đoàn thanh tra; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo ngay 
người ra quyết định thanh tra xem xét, quyết định. 

- Đoàn thanh tra thực hiện lập hồ sơ thanh tra làm tài liệu để lập Biên bản 
thanh tra. 

c) Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra: 

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm báo cáo người ra quyết định thanh tra 
về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh tra chậm nhất là 10 (mười) ngày 1 lần 
(theo mẫu số 21/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này) kể từ khi tiến hành thanh 
tra tại trụ sở người nộp thuế hoặc theo yêu cầu đột xuất của người ra quyết định 
thanh tra. 
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- Tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra phải được báo cáo bằng văn bản, gồm 
các nội dung: Nội dung đã triển khai; Các nội dung đã hoàn thành; Các nội dung 
đang tiến hành; Các nội dung thực hiện trong thời gian tới; Vướng mắc, kiến nghị, 
đề xuất (nếu có). 

d) Trong thời gian thanh tra tại trụ sở người nộp thuế phát sinh trường hợp bất 
khả kháng phải tạm dừng thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra báo cáo lãnh đạo bộ 
phận thanh tra nêu rõ lý do tạm dừng, thời hạn tạm dừng để trình người ban hành 
quyết định ra thông báo về việc tạm dừng thanh tra. Thời gian tạm dừng không 
tính trong thời hạn thanh tra; 

đ) Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện vi phạm không thuộc phạm vi thanh 
tra thì trưởng đoàn thanh tra báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban 
hành quyết định bổ sung nội dung thanh tra; 

e) Trong trường hợp người nộp thuế không chấp hành quyết định thanh tra 
thuế quá thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phải chấp hành quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền hoặc từ chối trì hoãn, trốn tránh việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, 
hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán liên quan đến nghĩa vụ thuế quá thời hạn 06 (sáu) 
giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong thời 
gian thanh tra tại trụ sở của người nộp thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo 
quy định; 

g) Lập biên bản thanh tra thuế: 
Biên bản thanh tra thuế phải được lập theo mẫu số 04/KTTT ban hành kèm 

theo Thông tư này. 
Biên bản thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: 
- Các căn cứ pháp lý để lập biên bản. 
- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành thanh tra, xác định hành vi vi phạm, 

mức độ vi phạm; xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kiến nghị biện pháp xử lý không 
thuộc thẩm quyền của Đoàn thanh tra. 

Biên bản thanh tra phải được công bố công khai trước Đoàn thanh tra và người 
nộp thuế được thanh tra. Biên bản thanh tra phải được Trưởng đoàn thanh tra và 
người nộp thuế (hoặc đại diện hợp pháp của người nộp thuế) ký vào từng trang, 
đóng dấu của người nộp thuế (bao gồm cả dấu giáp lai và dấu cuối biên bản) nếu 
người nộp thuế là tổ chức có con dấu riêng. 

Người nộp thuế được quyền nhận Biên bản thanh tra thuế, yêu cầu giải thích 
nội dung Biên bản thanh tra thuế và bảo lưu ý kiến trong Biên bản thanh tra thuế. 
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Trường hợp còn vướng mắc về cơ chế chính sách phải xin ý kiến cấp trên thì 
ghi nhận tại biên bản; khi có văn bản trả lời của cấp trên thì đoàn thanh tra hoặc bộ 
phận thanh tra chịu trách nhiệm lập phụ lục biên bản với người nộp thuế để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 

Khi kết thúc thanh tra, trường hợp người nộp thuế không ký Biên bản thanh tra 
thuế thì chậm nhất trong 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày công bố công khai 
biên bản thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành 
chính, báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra trình người ban hành Quyết định thanh tra 
ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính, đồng thời thông báo yêu cầu người 
nộp thuế ký biên bản thanh tra. Nếu người nộp thuế vẫn không ký biên bản thanh 
tra thì trong thời hạn tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày 
công bố công khai biên bản thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thuế ban hành Quyết 
định xử lý truy thu thuế; xử phạt vi phạm hành chính về thuế và kết luận thanh tra 
thuế theo nội dung biên bản thanh tra. 

5. Báo cáo kết quả thanh tra 

a) Chậm nhất là 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thanh tra, 
trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo kết quả thanh tra với lãnh đạo bộ phận thanh tra 
để trình người ban hành Quyết định thanh tra và chịu trách nhiệm về tính chính 
xác, trung thực, khách quan của báo cáo đó; 

b) Báo cáo kết quả thanh tra phải có các nội dung sau đây: 

- Kết quả cụ thể về từng nội dung đã tiến hành thanh tra; 

- Ý kiến khác nhau giữa thành viên Đoàn thanh tra với Trưởng đoàn thanh tra 
về nội dung báo cáo kết quả thanh tra (nếu có); 

- Các quy định của pháp luật làm căn cứ để xác định tính chất, mức độ vi phạm 
và kiến nghị biện pháp xử lý. 

6. Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính 

a) Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban hành Quyết định thanh tra thuế phải có văn 
bản Kết luận thanh tra thuế theo mẫu số 06/KTTT và Quyết định xử lý vi phạm về 
thuế theo mẫu số 20/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này; 

Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
thanh tra, người ra quyết định thanh tra phải ban hành văn bản kết luận thanh tra; 
trừ trường hợp nội dung kết luận thanh tra phải chờ kết luận về chuyên môn của cơ 
quan, tổ chức có thẩm quyền. 
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b) Kết luận thanh tra thuế phải có các nội dung sau đây: 

- Đánh giá việc thực hiện pháp luật về thuế của người nộp thuế được thanh tra 
thuộc nội dung thanh tra thuế; 

- Kết luận về nội dung được thanh tra thuế; 

- Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm (nếu có); 

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm 
hành chính theo quy định của pháp luật. 

c) Trong quá trình ban hành văn bản Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý về 
thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thuế đã ban 
hành Quyết định thanh tra thuế có quyền yêu cầu trưởng đoàn thanh tra, thành viên 
đoàn thanh tra báo cáo, yêu cầu người nộp thuế giải trình để làm rõ thêm những 
vấn đề cần thiết phục vụ cho việc ban hành Kết luận thanh tra thuế và Quyết định 
xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra. 

d) Kết luận thanh tra và Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính 
qua thanh tra: phải được gửi cho người nộp thuế được thanh tra, Thủ trưởng cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp của người nộp thuế được thanh tra (nếu có). Việc 
gửi kết luận thanh tra trong nội bộ ngành thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại 
Điều 5 Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính về hướng 
dẫn thực hiện một số quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Tài chính; 

đ) Công khai kết luận thanh tra phải được thực hiện theo quy định của Luật 
thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thanh tra; 

e) Cơ quan Thuế có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết 
luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của mình và tiến hành kiểm tra trực 
tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra của người nộp 
thuế được thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

7. Trường hợp qua thanh tra thuế mà phát hiện hành vi trốn thuế có dấu hiệu 
tội phạm thì đoàn thanh tra lập biên bản tạm dừng thanh tra tại đơn vị và có trách 
nhiệm báo cáo lãnh đạo bộ phận thanh tra để trình người ban hành quyết định 
thanh tra chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật. 

Điều 67. Thanh tra lại các kết luận thanh tra thuế 

1. Thẩm quyền thanh tra lại các vụ việc đã được kết luận nhưng phát hiện có 
dấu hiệu vi phạm pháp luật trong ngành Thuế như sau: 
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a) Chánh Thanh tra Bộ Tài chính quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thuế kết luận thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước 
của Bộ Tài chính nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi được Bộ 
trưởng Bộ Tài chính giao; 

b) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định thanh tra lại vụ việc đã được 
Cục trưởng Cục Thuế kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; 

c) Cục trưởng Cục Thuế quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chi cục 
trưởng Chi cục Thuế kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

2. Quyết định thanh tra lại bao gồm các nội dung được hướng dẫn tại điểm c 
khoản 1 Điều 66 Thông tư này. Chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 
ban hành quyết định thanh tra lại, người ra quyết định thanh tra lại phải gửi quyết 
định thanh tra lại cho người đã ký kết luận thanh tra và người nộp thuế được thanh 
tra lại. 

3. Căn cứ thanh tra lại được quy định như sau: 
- Có vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục trong tiến hành thanh tra. 
- Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận thanh tra. 
- Nội dung kết luận thanh tra không phù hợp với những chứng cứ thu thập 

được trong quá trình tiến hành thanh tra. 
- Người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh 

tra, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cố ý làm sai 
lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật. 

- Có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng của người nộp thuế chưa được 
phát hiện đầy đủ qua thanh tra. 

4. Trình tự thủ tục, nhiệm vụ quyền hạn thanh tra lại như quy định chung về 
thanh tra. 

5. Thời hiệu thanh tra lại là 01 (một) năm, kể từ ngày ký kết luận thanh tra. 
6. Kết luận thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính gửi tới Bộ trưởng 

Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ. Kết luận thanh tra lại của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế gửi đến Thanh tra Bộ Tài chính. Kết luận thanh tra lại của Cục 
trưởng Cục Thuế gửi đến Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế. 

Điều 68. Hồ sơ thanh tra 
Hồ sơ thanh tra do Đoàn thanh tra tiến hành gồm có: Quyết định thanh tra; 

biên bản thanh tra; báo cáo, giải trình của người nộp thuế được thanh tra (nếu có); 
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báo cáo kết quả thanh tra; Kết luận thanh tra; Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi 
phạm hành chính (nếu có); 

Trưởng đoàn có trách nhiệm lập danh mục hồ sơ và bàn giao hồ sơ thanh tra 
cho bộ phận lưu trữ hồ sơ thanh tra 

Điều 69. Thủ tục áp dụng các biện pháp trong thanh tra thuế đối với 
trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế hoặc gây trở ngại cho việc 
thanh tra 

1. Thu thập thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế: 

Thủ trưởng cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân có thông tin liên 
quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế cung cấp thông tin bằng văn bản hoặc trả 
lời trực tiếp. 

a) Cung cấp thông tin bằng văn bản: 

- Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin được lập theo mẫu số 07/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư này và phải được gửi trực tiếp đến tổ chức, cá nhân được yêu 
cầu cung cấp thông tin. 

- Thời điểm để tính thời hạn cung cấp thông tin là thời điểm giao văn bản yêu 
cầu cung cấp thông tin cho người có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc cho 
người thứ ba có trách nhiệm chuyển văn bản đến người có trách nhiệm cung cấp 
thông tin. 

- Văn bản cung cấp thông tin phải bảo đảm định danh được người có trách 
nhiệm cung cấp thông tin. Trường hợp người cung cấp thông tin là đại diện của tổ 
chức nộp thuế thì văn bản phải có chữ ký, họ tên, chức danh của người cung cấp 
thông tin và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp người cung cấp thông tin là cá 
nhân thì văn bản phải có chữ ký, họ tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc thông 
tin tương đương khác của người cung cấp thông tin. 

- Cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ cung cấp thông tin trong thời hạn cơ quan thuế 
yêu cầu; trường hợp không thể cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ 
lý do. 

b) Cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp: 

- Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp được lập theo mẫu 
số 08/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này và phải có các nội dung chủ yếu 
sau: Tên tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin, nội dung thông tin 
cần cung cấp, tài liệu cần mang theo, thời gian, địa điểm có mặt. 
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- Công chức thanh tra chuyên ngành Thuế được giao nhiệm vụ thu thập thông 
tin phải xuất trình thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Thuế khi thu thập thông tin. 

- Địa điểm thu thập thông tin là trụ sở cơ quan thuế. 

- Khi thu thập thông tin, Công chức thanh tra chuyên ngành Thuế phải lập biên 
bản mẫu số 09/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó có các nội dung 
chính sau đây: 

+ Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, nội dung hỏi và trả lời, tài liệu cung 
cấp, việc ghi âm, ghi hình, chữ ký của người cung cấp thông tin và chữ ký của 
công chức thanh tra chuyên ngành thuế thực hiện khai thác thông tin. 

+ Người cung cấp thông tin được đọc hoặc nghe nội dung biên bản, ghi ý kiến 
trong biên bản. 

+ Người cung cấp thông tin được giữ một biên bản cung cấp thông tin. 

- Người có trách nhiệm cung cấp thông tin được cơ quan thuế chi trả chi phí đi 
lại, ăn ở theo chế độ quy định. 

- Cơ quan thuế có trách nhiệm giữ bí mật về người cung cấp thông tin, văn 
bản, tài liệu, bút tích, chứng cứ thu thập được từ người cung cấp thông tin. 

2. Tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép 

a) Thủ trưởng cơ quan thuế, trưởng đoàn thanh tra thuế có quyền quyết định 
tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế; 

b) Việc tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian 
lận thuế được áp dụng khi cần xác minh tình tiết làm căn cứ để có quyết định xử lý 
hoặc ngăn chặn ngay hành vi trốn thuế, gian lận thuế; 

c) Trong quá trình thanh tra thuế, nếu phát hiện việc sử dụng trái pháp luật các 
khoản tiền, đồ vật, giấy phép mà xét thấy cần phải ngăn chặn ngay hoặc để xác 
minh tình tiết làm chứng cứ cho việc kết luận, xử lý thì Trưởng đoàn thanh tra đề 
nghị người ban hành quyết định thanh tra ban hành quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, 
giấy phép. 

Quyết định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép phải được lập theo mẫu số 10/KTTT 
ban hành kèm theo Thông tư này và thể hiện các nội dung chính sau: tiền, đồ vật, 
giấy phép bị tạm giữ, thời gian tạm giữ, cách thức tạm giữ (niêm phong tại chỗ, 
đưa đến nơi tạm giữ khác), trách nhiệm của người ra quyết định tạm giữ, nghĩa vụ 
của đối tượng có tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ. Đối với đồ vật, giấy phép xét thấy 
cần giao cho cơ quan chức năng giữ thì yêu cầu cơ quan đó thực hiện. 
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d) Khi tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận 
thuế, Đoàn thanh tra phải lập Biên bản tạm giữ theo mẫu số 11/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư này. Biên bản tạm giữ phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại của 
tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ; chữ ký của người thực hiện tạm giữ, người đang 
quản lý tiền, đồ vật, giấy phép vi phạm. Đoàn thanh tra có trách nhiệm bảo quản 
tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiền, đồ vật, 
giấy phép bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng. 

Trong trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép cần được niêm phong thì việc niêm 
phong phải được tiến hành trước mặt người có tiền, đồ vật, giấy phép; nếu người 
có tiền, đồ vật, giấy phép vắng mặt thì việc niêm phong phải được tiến hành trước 
mặt đại diện gia đình hoặc đại diện tổ chức và đại diện chính quyền cấp xã, người 
chứng kiến. 

đ) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày tạm giữ, người ban 
hành quyết định tạm giữ phải ban hành Quyết định xử lý tiền, đồ vật, giấy phép bị 
tạm giữ theo mẫu số 12/KTTT ban hành kèm theo Thông tư này, xử lý những biện 
pháp ghi trong quyết định xử lý hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp 
dụng hình thức phạt tịch thu đối với tiền, đồ vật, giấy phép. Thời hạn tạm giữ 
tiền, đồ vật, giấy phép có thể được kéo dài đối với những vụ việc phức tạp, cần 
tiến hành xác minh, nhưng tối đa không quá sáu mươi ngày, kể từ ngày tạm giữ 
tiền, đồ vật, giấy phép. Việc kéo dài thời hạn tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép phải 
do người có thẩm quyền ban hành quyết định tạm giữ quyết định. Việc trả lại 
tiền, đồ vật, giấy phép tạm giữ cho người có tiền, đồ vật, giấy phép phải được lập 
thành biên bản ghi nhận giữa các bên theo mẫu số 13/KTTT ban hành kèm theo 
Thông tư này; 

e) Cơ quan thuế phải giao một bản Quyết định tạm giữ, Biên bản tạm giữ, 
Quyết định xử lý tiền, đồ vật, giấy phép, biên bản trả tiền, đồ vật, giấy phép cho tổ 
chức, cá nhân có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ; 

g) Trường hợp tiền, đồ vật, giấy phép bị mất, đánh tráo, hư hỏng hoặc trả 
quá thời hạn, gây thiệt hại cho người có thì cơ quan thuế có trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại cho người có tiền, đồ vật, giấy phép bị tạm giữ theo quy định 
của pháp luật; 

h) Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp tạm giữ thì người ra quyết 
định tạm giữ tiền, đồ vật, giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật phải ra 
quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 
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3. Niêm phong tài liệu 

a) Trong quá trình thanh tra, khi xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng tài liệu, 
Trưởng đoàn thanh tra có quyền quyết định niêm phong một phần hoặc toàn bộ tài 
liệu có liên quan đến nội dung thanh tra. 

Quyết định niêm phong tài liệu phải được lập theo mẫu số 14/KTTT ban hành 
kèm theo Thông tư này và thể hiện các nội dung chính sau: tài liệu cần niêm 
phong, thời hạn niêm phong, nghĩa vụ của người nộp thuế. Trường hợp cần thiết 
thì lập biên bản về danh mục tài liệu niêm phong, biên bản phải có chữ ký của đối 
tượng thanh tra và đại diện Đoàn thanh tra. 

b) Việc niêm phong tài liệu phải lập thành biên bản theo mẫu số 15/KTTT có 
chữ ký của người nộp thuế và trưởng đoàn thanh tra. 

c) Thời hạn niêm phong tài liệu không được dài hơn thời gian thanh tra trực 
tiếp tại nơi được thanh tra. Việc khai thác tài liệu niêm phong phải được sự đồng ý 
của Trưởng đoàn thanh tra. 

d) Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp niêm phong thì người ra 
quyết định niêm phong phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 

4. Kiểm kê tài sản 

a) Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện giữa sổ sách, chứng từ với thực tế 
có chênh lệch, bất hợp lý hoặc có dấu hiệu chiếm dụng, chiếm đoạt, có hành vi 
chiếm dụng, chiếm đoạt tài sản thì Trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định 
thanh tra quyết định kiểm kê tài sản. 

Quyết định kiểm kê tài sản phải được lập theo mẫu số 16/KTTT ban hành kèm 
theo Thông tư này và thể hiện các nội dung chính sau: tài sản kiểm kê, thời gian, 
địa điểm tiến hành, trách nhiệm của những người tiến hành, nghĩa vụ của đối tượng 
có tài sản kiểm kê. 

b) Việc kiểm kê tài sản phải lập thành biên bản theo mẫu số 17/KTTT có chữ 
ký của người nộp thuế được thanh tra và trưởng đoàn thanh tra. 

c) Khi xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp kiểm kê tài sản thì người ra 
quyết định kiểm kê phải ra quyết định hủy bỏ ngay biện pháp đó. 

d) Đối với tài sản xét thấy cần giao cho cơ quan chức năng tạm giữ thì yêu cầu 
cơ quan đó thực hiện việc tạm giữ. 

đ) Đối với tài sản riêng của cá nhân thì việc kiểm kê tài sản thực hiện theo quy 
định của pháp luật. 
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Mục 3. QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ 
Điều 70. Áp dụng quản lý rủi ro của cơ quan thuế 
1. Thu thập thông tin người nộp thuế phục vụ cho việc quản lý rủi ro về thuế, 

bao gồm: 
a) Thông tin về hồ sơ pháp lý của người nộp thuế; 
b) Thông tin về các hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật thuế; 
c) Thông tin về tình hình chấp hành pháp luật về thuế trong việc kê khai thuế, 

nộp tiền thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, thanh tra, kiểm tra thuế; 
d) Thông tin từ các đơn vị thuộc, trực thuộc các Bộ, Ban, Ngành; 
đ) Thông tin từ bên thứ ba có liên quan như Hiệp hội ngành nghề kinh doanh, 

các đối tác kinh doanh của người nộp thuế; 
e) Thông tin từ đơn thư tố cáo trốn thuế, gian lận thuế; 
g) Thông tin thu thập ở nước ngoài quy định tại khoản 1, Điều 46, Nghị định 

số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật quản lý thuế; 

h) Thông tin khác (bao gồm cả thông tin được phép mua theo quy định của 
pháp luật). 

2. Xây dựng bộ tiêu chí phục vụ quản lý rủi ro. 
a) Tổng cục Thuế căn cứ tình hình thực tế để xây dựng các bộ tiêu chí quản lý 

rủi ro phù hợp với các nghiệp vụ quản lý thuế trong từng thời kỳ; 
b) Bộ tiêu chí quản lý rủi ro phải phù hợp với các quy định của pháp luật thuế, 

các chính sách quản lý nhà nước; 
c) Tổng cục Thuế trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành bộ tiêu chí quản lý 

rủi ro. 
3. Cơ quan thuế xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin 

đảm bảo tự động đánh giá rủi ro của người nộp thuế theo mức độ tuân thủ pháp 
luật về thuế được khách quan, minh bạch và hiệu quả. 

4. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm căn cứ quy định về quản lý rủi ro đánh 
giá việc tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc đăng ký thuế, khai 
thuế, nộp thuế, nợ thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế để thực hiện hỗ trợ các hoạt 
động nghiệp vụ trong quản lý thuế và lựa chọn đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm 
tra, thanh tra thuế. 
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Chương IX 
KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN VỀ THUẾ 

 
Điều 71. Các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, 

khởi kiện 
1. Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các quyết định 

hành chính sau của cơ quan thuế: 
a) Quyết định ấn định thuế; Thông báo nộp thuế; 
b) Quyết định miễn thuế, giảm thuế; 
c) Quyết định hoàn thuế; 
d) Quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật thuế; 
đ) Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; 
e) Kết luận thanh tra thuế; 
g) Quyết định giải quyết khiếu nại; 
h) Các quyết định hành chính khác theo quy định của pháp luật. 
Các văn bản của cơ quan thuế được ban hành dưới hình thức công văn, thông 

báo... nhưng chứa đựng nội dung quyết định của cơ quan thuế áp dụng một lần đối 
với một hoặc một số đối tượng cụ thể về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý 
thuế cũng được coi là quyết định hành chính của cơ quan thuế. 

2. Người nộp thuế, cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại đối với các hành vi 
hành chính của cơ quan thuế, công chức quản lý thuế, người được giao nhiệm vụ 
trong công tác quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật, 
xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Hành vi hành chính được thể hiện 
bằng hành động hoặc không hành động. 

3. Cơ quan thuế, công chức quản lý thuế, người được giao nhiệm vụ trong 
công tác quản lý thuế có trách nhiệm kiểm tra, xem xét lại quyết định hành chính, 
hành vi hành chính của mình, nếu thấy trái pháp luật thì kịp thời sửa chữa, khắc 
phục để tránh phát sinh khiếu nại tố cáo. 

Điều 72. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan thuế các cấp 
1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế các cấp được thực hiện 

như sau: 
a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với 

quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do 
mình quản lý trực tiếp; 
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b) Cục trưởng Cục Thuế có thẩm quyền: 
b.1) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 

của chính mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 
b.2) Giải quyết khiếu nại mà Chi cục trưởng Chi cục Thuế đã giải quyết nhưng 

còn có khiếu nại. 
c) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có thẩm quyền: 
c.1) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 

của chính mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 
c.2) Giải quyết khiếu nại mà Cục trưởng Cục Thuế đã giải quyết lần đầu nhưng 

còn có khiếu nại. 
d) Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền: 
d.1) Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính 

của chính mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. 
d.2) Giải quyết khiếu nại mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã giải quyết lần 

đầu nhưng còn khiếu nại. 
2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan thuế các cấp được thực hiện 

như sau: 
a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền 

quản lý của cơ quan thuế nào thì cơ quan thuế đó có trách nhiệm giải quyết; 
b) Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ 

quan thuế nào thì người đứng đầu cơ quan thuế đó có trách nhiệm giải quyết; 
c) Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu 

cơ quan thuế nào thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan thuế 
đó có trách nhiệm giải quyết. 

Điều 73. Tiếp người đến khiếu nại, tố cáo 
1. Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm trực tiếp tiếp và tổ chức việc tiếp 

người đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, 
tố cáo; bố trí cán bộ có phẩm chất tốt, có kiến thức và am hiểu chính sách, pháp 
luật, có ý thức trách nhiệm làm công tác tiếp người đến khiếu nại, tố cáo. 

2. Việc tiếp người đến khiếu nại, tố cáo, đưa đơn khiếu nại, tố cáo được tiến 
hành tại nơi tiếp công dân. Cơ quan thuế phải bố trí nơi tiếp công dân thuận tiện, 
bảo đảm các điều kiện để người đến khiếu nại, tố cáo trình bày khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo được dễ dàng, thuận lợi. 

Tại nơi tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy tiếp công dân. 
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3. Thủ trưởng cơ quan thuế có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy 
định sau đây: 

a) Chi cục trưởng Chi cục Thuế mỗi tuần ít nhất một ngày; 
b) Cục trưởng Cục Thuế mỗi tháng ít nhất hai ngày; 
c) Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế mỗi tháng ít nhất một ngày; 
d) Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải tiếp 

công dân khi có yêu cầu cấp thiết. 
4. Người đứng đầu bộ phận làm nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo có trách 

nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định sau đây: 
a) Ở cấp Chi cục Thuế mỗi tuần ít nhất ba ngày; 
b) Ở cấp Cục Thuế mỗi tuần ít nhất hai ngày; 
c) Ở cấp Tổng cục mỗi tháng ít nhất bốn ngày. 
Điều 74. Xử lý số thuế nộp thừa, số thuế nộp thiếu sau khi có quyết định 

giải quyết của cơ quan có thẩm quyền 
1. Cơ quan thuế phải hoàn trả tiền thuế, số tiền phạt thu không đúng và trả tiền 

lãi tính trên số tiền nộp thừa của tiền thuế, tiền phạt thu không đúng cho người nộp 
thuế, bên thứ ba trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ra quyết định giải quyết khiếu 
nại hoặc từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Tiền lãi 
được tính theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố. 

Quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Quyết định của cơ 
quan quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa 
án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp số thuế phải nộp xác định tại quyết định giải quyết khiếu nại 
cao hơn so với số thuế phải nộp xác định tại quyết định hành chính bị khiếu nại thì 
người nộp thuế phải nộp đầy đủ số thuế còn thiếu trong thời hạn mười ngày kể từ 
ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại. 

 
Chương X 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN75 

                                           
75 Điều 17, Điều 18, Điều 19 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định như sau: 

“Điều 17. Xử lý chuyển tiếp một số vấn đề phát sinh khi Thông tư có hiệu lực thi hành 
1. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành được hệ số điều chỉnh giá đất theo quy 

định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này thì được tiếp tục sử dụng hệ số điều 
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chỉnh giá đất đã ban hành của năm 2014 theo quy định tại Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 4 
năm 2011 của Bộ Tài chính và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 để xác định giá đất tính 
thu tiền sử dụng đất. 

2. Đối với các hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì cơ quan đó tiếp tục chủ trì thực hiện. 

3. Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá 
nhân đã nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc ủy 
ban nhân dân cấp huyện hoặc đã chuyển cho cơ quan thuế trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục 
xử lý theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. 

Đối với những hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế đã 
nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường hoặc đã chuyển 
cho cơ quan thuế, cơ quan tài chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì tiếp tục xử lý theo chính sách và 
giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thời điểm bàn 
giao đất thực tế theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

4. Đối với dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2008 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 192/2009/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2009 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm việc nộp tiền sử dụng đất đối với dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở, 
dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 
thì được tiếp tục thực hiện theo các quy định này. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau, những dự 
án nhà ở, dự án khu đô thị mới chưa thực hiện xác định giá đất và thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định 
tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ thì thực hiện xác định và 
thu, nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 
trở về sau thì thực hiện nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất 
hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin cấp 
Giấy chứng nhận nhưng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm ban hành quyết định chuyển mục đích 
sử dụng đất hoặc quyết định công nhận quyền sử dụng đất thì nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất của 
hộ gia đình, cá nhân được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm chậm nhất theo thời hạn mà 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất hoặc quyết định 
công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Thông tư của Liên Bộ Tài chính và Tài nguyên và Môi 
trường hướng dẫn về việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất. 

Điều 18. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện 

xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng chậm nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
b) Chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước, tài nguyên và môi trường phối hợp với 

các cơ quan có liên quan khác ở địa phương thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất theo 
hướng dẫn tại Thông tư này. 

c) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo thẩm 
quyền pháp luật quy định. 

d) Quy định quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển 
hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất quy định tại Thông tư này phù hợp các văn bản 
có liên quan và thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, 
đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực hiện thu nộp tiền sử dụng đất. 

2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện xác định và thu nộp tiền sử dụng đất 
theo quy trình cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xem xét và quyết định miễn, giảm tiền sử dụng 
đất theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.  
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3. Kho bạc nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thu tiền sử dụng đất theo đúng quy trình 
thu ngân sách nhà nước và thoả thuận với cơ quan thuế để tổ chức thu tiền sử dụng đất, thuận lợi cho 
người nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 
2. Các trường hợp phát sinh nghĩa vụ về tiền sử dụng đất kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định 
về thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Bãi bỏ Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư 
số 70/2006/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004; Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 
của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004. 

4. Thông tư này bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN, 
Mẫu số 02/TSDĐ, Mẫu số 03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 11 
năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ; bãi bỏ nội dung về thu tiền sử dụng đất quy định tại Mẫu số 23/QTr-KK ban hành kèm theo 
Quy trình kê khai số 1864/QĐ-TCT ngày 21 tháng 12 năm 2011 quy định về việc ban hành quy trình 
quản lý, khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./.” 

- Điều 19, Điều 20 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy 
định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định như sau: 

“Điều 19. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: 
a) Chỉ đạo cơ quan tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương thực hiện 

xây dựng mức tỷ lệ (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất, hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng chậm 
nhất tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

b) Chỉ đạo các cơ quan tài chính, thuế, kho bạc nhà nước, tài nguyên môi trường phối hợp với các 
cơ quan có liên quan ở địa phương thực hiện việc xác định và thu nộp tiền thuê đất theo hướng dẫn tại 
Thông tư này. 

c) Kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo theo thẩm 
quyền pháp luật quy định. 

d) Quy định quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương trong việc luân chuyển 
hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Thông tư này phù hợp các 
văn bản có liên quan và thực tế của địa phương; trong đó quy định rõ thời hạn, trách nhiệm của từng cơ 
quan, đơn vị, người sử dụng đất trong việc kê khai, xác định và thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức xác định và thu nộp tiền thuê đất, mặt nước 
theo quy trình cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo việc xem xét và quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, 
mặt nước theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này. 

3. Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thu tiền thuê đất, mặt nước theo đúng quy trình thu 
ngân sách nhà nước và tạo thuận lợi cho người nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước. 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014. 
2. Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 được thực hiện theo quy định tại Nghị 

định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước và hướng dẫn tại Thông tư này. 
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3. Thông tư này thay thế Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về 
thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005; Thông tư số 
94/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005; bãi bỏ Mẫu số 01/TMĐN, Mẫu số 02/TMĐN, Mẫu số 
03/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./. 

- Điều 7 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC 
ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 
10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 
31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các 
thủ tục hành chính về thuế quy định như sau: 

“Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
Đối với những trường hợp thực hiện thủ tục, biểu mẫu theo các Thông tư quy định tại khoản 2 Điều 

này mà doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bị thì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục, biểu mẫu 
theo quy định hiện hành và theo quy định sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực hiện đến hết 31/10/2014 mà 
không cần thông báo, đăng ký với cơ quan thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể 
việc thực hiện quy định này. 

2. Bãi bỏ các hướng dẫn, mẫu biểu tại các Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông 
tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 
08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại Thông tư này. 

3. Các thủ tục hành chính về thuế khác không được hướng dẫn tại Thông tư này tiếp tục thực hiện 
theo các văn bản pháp luật hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cơ sở kinh doanh phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết./.” 

- Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế quy định như sau: 

“Điều 22. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014. 
Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014. 
Điều 23. Thay thế cụm từ và các biểu mẫu sau: 
1. Thay thế cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, 

đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” 
tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC bằng cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa các quận nội thành của đô 
thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm 
các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh 
mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009”. 

2. Thay thế các mẫu biểu 02/TNDN, 03/TNDN, 03-5/TNDN, 04/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN ban hành 
kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC bằng các mẫu biểu mới tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này. 
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Điều 24. Tạm thời chưa thực hiện truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả trường hợp đã 
ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại) đối với 
các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề,y tế, văn hóa, thể thao, môi 
trường nhưng chưa đáp ứng theo Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ 
sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do 
Thủ tướng Chính phủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

Điều 25. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ 

chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo 

nội dung Thông tư này. 
3. Tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ 

Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.” 
- Điều 4, Điều 5 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định 
như sau: 

“Điều 4. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các 
Nghị định về thuế có hiệu lực thi hành. 

2. Đối với hợp đồng mua máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ký trước 
ngày có hiệu lực áp dụng của Luật số 71/2014/QH13 (các loại máy quy định tại Khoản 11 Điều 10 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này) nhưng thời điểm chuyển 
giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sau ngày Luật số 71/2014/QH13 có hiệu lực áp dụng thì các bên thực 
hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này. 

3. Đối với hợp đồng đóng tàu đánh bắt xa bờ được ký trước ngày 01/01/2015 theo giá đã có thuế 
GTGT nhưng đến thời điểm ngày 31/12/2014 chưa hoàn thành, bàn giao mà thời điểm hoàn thành, bàn 
giao thực tế sau ngày 01/01/2015 thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt xa bờ thực hiện theo hướng dẫn tại 
Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.  

4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra 
và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại: 

- Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. 

- Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế 
giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng  

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 
85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 
78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. 
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5. Đối với các hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đã được nộp cho cơ quan thuế trước 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, đại lý của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam hoặc văn phòng đại 
diện của hãng vận tải nước ngoài thực hiện lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo quy định tại Thông 
tư này. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.” 

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ 

chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.  
2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo 

nội dung Thông tư này. 
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ 

Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.” 
- Điều 25 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng 

cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế 
theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 01 
tháng 01 năm 2016, quy định như sau: 

“Điều 25. Hiệu lực thi hành  
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế 

thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi. 
Các hướng dẫn về cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn của 

cơ quan thuế thì áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 
2. Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng thuê trong nhiều năm và đã khai thuế, nộp thuế theo 

quy định trước đây thì không điều chỉnh lại đối với số thuế đã khai, đã nộp. 
3. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản đã nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký quyền sở 

hữu, quyền sử dụng bất động sản hoặc hồ sơ khai thuế trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 áp dụng thuế 
suất 25% nhưng đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 cơ quan thuế chưa có thông báo nộp thuế thì cá nhân 
được khai điều chỉnh theo thuế suất 2% nếu có yêu cầu. 

4. Bãi bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và tiết b.2.4 điểm b khoản 1 Điều 16; bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý 
thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 
22/7/2013 của Chính phủ.  

5. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân 
kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ 
Tài chính. 

6. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn 
tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế 
thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 
65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.  

7. Bãi bỏ điểm d khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá 
nhân đối với cá nhân có thu nhập từ trúng thưởng trong casino.  

8. Đối với mức thuế khoán đang thực hiện của năm 2015, chậm nhất là ngày 30/8/2015 Chi cục 
Thuế thực hiện: niêm yết công khai Danh sách hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập cá nhân, Danh sách hộ khoán và mức thuế phải nộp tại bộ phận một cửa của Chi cục 
Thuế và Ủy ban nhân dân quận, huyện và tại cửa, cổng hoặc địa điểm thích hợp của: trụ sở Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn, trụ sở Đội thuế, Ban quản lý chợ;...; gửi tài liệu niêm yết công khai như nêu 
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trên đến Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn; đồng thời gửi Bảng 
công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này tới từng cá nhân kinh doanh. 
Bảng công khai theo mẫu số 01/CKTT-CNKD được lập theo hướng dẫn tại tiết a.1 điểm a khoản 9 Điều 6 
Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ 
Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết./.” 

- Điều 25 Thông tư số 36/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, 
cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí, và áp 
dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán 
kể từ ngày 01/01/2016 quy định như sau: 

“Điều 25. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 12/4/2016, và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp 

dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán kể từ ngày 01/01/2016. 
Thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy 

định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo 
quy định của Luật Dầu khí. 

Bãi bỏ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí 
thiên nhiên tại Điều 24 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 
ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Kể từ ngày Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành 
đến ngày 01/01/2016, việc xác định số thuế tài nguyên phải nộp đối với dầu thô, khí thiên nhiên khai thác 
phát sinh tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Phần V Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 
23/7/2010 của Bộ Tài chính. 

2. Các hợp đồng dầu khí đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày Luật Dầu khí số 10/2008/QH12, 
Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật thuế TNDN sửa đổi số 32/2013/QH13 có hiệu lực thi hành 
đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư đã được cấp tiếp tục được hưởng các ưu đãi 
thuế (thuế suất ưu đãi và thời gian miễn, giảm) cho thời gian còn lại. 

Người nộp thuế căn cứ vào quy định tại giấy phép đầu tư hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
về mức, thời hạn miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp để xác định số thuế được miễn, giảm; số thuế 
thu nhập doanh nghiệp phải nộp khi tạm tính và khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế là kỳ tính thuế đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế. 
Thu nhập được miễn, giảm thuế TNDN không bao gồm khoản thu nhập khác nêu tại khoản 2, Điều 15 

Thông tư này. 
3. Trường hợp tại các điều ước quốc tế, hiệp định liên Chính phủ, Chính phủ Việt Nam tham gia ký 

kết, các hợp đồng có cam kết bảo lãnh của Chính phủ có quy định về thuế đối với hoạt động tìm kiếm 
thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên khác với quy định về thuế tại Thông tư này thì việc nộp thuế 
của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên thực 
hiện theo các điều ước quốc tế, hiệp định liên Chính phủ, cam kết bảo lãnh của Chính phủ đã ký kết. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để 
được giải quyết kịp thời./.” 

- Điều 30 và Điều 31 Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, có hiệu lực kể từ 
ngày 12 tháng 8 năm 2016 quy định như sau: 

“Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016. 
2. Thông tư này thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế. 
3. Bãi bỏ Điều 9 hướng dẫn về thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế và Khoản 3 Điều 20 về thời 

gian đăng ký thuế đối với bên Việt Nam kê khai và nộp thuế cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước 



 
 CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 01-6-2017 33 
 
                                                                                                                                        
ngoài Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp 
thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là 
một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” quy định tại Điểm 11.a Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC 
ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính và mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN, mẫu số 02/TB-MST-NPT ban hành kèm 
theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. 

4. Trường hợp các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 
thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó. 

Điều 31. Trách nhiệm thực hiện 
1. Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn 

được tiếp tục sử dụng mã số thuế đã được cấp. Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện kể từ 
thời Điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2. Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hướng dẫn cơ quan thuế các cấp trong việc 
đăng ký thuế, cấp mã số thuế, cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và quản lý sử dụng mã số thuế. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời 
về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.” 

- Điều 18 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung chi và quản lý 
phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và áp 
dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế 
thu nhập doanh nghiệp năm 2016 quy định như sau: 

“Điều 18. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 và áp dụng cho việc trích lập, 

quản lý và sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2016. 

2. Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: 
a) Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp; 

b) Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, 
tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 

c) Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ 
chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; 

d) Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi 
hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 

đ) Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

3. Đối với các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ và trích lập quỹ theo các văn bản quy phạm pháp 
luật trước đây, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các nội dung chi và việc quản lý Quỹ được thực hiện 
theo quy định của Thông tư này. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Tài chính để được hướng dẫn giải quyết kịp thời./.” 

- Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 
tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các 
Thông tư về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định như sau: 
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“Điều 6. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và Nghị định số 
100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành, 
trừ Khoản 2 Điều này. 

2. Điều 4 của Thông tư này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016. 
Điều 7. Trách nhiệm thi hành 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ 

chức thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện theo 

nội dung Thông tư này. 
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ 

Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.” 
- Điều 7 Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, có hiệu lực kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2017 quy định như sau: 
“Điều 7. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế khoản 1 Điều 19 

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-
CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và thay thế các Thông tư sau: 

a) Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 
b) Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 
c) Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 

số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 
d) Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 

số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; 
đ) Thông tư số 75/2016/TT-BTC ngày 24/5/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 

Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./.” 

- Điều 6 và Điều 7 Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài, có hiệu lực kể từ 
ngày 01 tháng 01 năm 2017 quy định như sau: 

“Điều 6. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 
2. Thông tư này bãi bỏ Điều 17 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản 
lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và thay thế các Thông tư sau: 

a) Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài; 

b) Thông tư số 113/2002/TT-BTC ngày 16/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư 
số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính; 
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Điều 75. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 

28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. 
Các nội dung về quản lý thuế quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP được hướng dẫn tại Thông 
tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. 

Hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này bắt đầu áp dụng cho tất cả các kỳ 
tính thuế từ ngày 01/01/2014. 

2. Đối với hoạt động dầu khí, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Thông 
tư này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

3. Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế nào được kê khai, 
khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đó, trường hợp trước ngày 
01/01/2014 cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, 
khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung vào kỳ tính thuế tương ứng 
theo thời hạn được kê khai bổ sung theo quy định của pháp luật về thuế GTGT. 
                                                                                                                                        

c) Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/5/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 
1. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cục thuế thuộc địa bàn quản 

lý thực hiện: 
a) Lập và duyệt sổ bộ, phát hành thông báo lệ phí môn bài phải nộp hàng năm đối với cá nhân, 

nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng thời gian lập và duyệt bộ thuế khoán, 
thông báo thuế khoán phải nộp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; 

b) Rà soát các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn để phân loại người nộp thuế đang hoạt động ổn định, người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, xác định mức thu và thu lệ phí môn bài theo quy định. 

2. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, 
nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện Thông tư này. 

3. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
có trách nhiệm khai, nộp lệ phí môn bài theo đúng quy định. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./.” 

- Điều 2 Thông tư số 06/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ 
sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC), có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 
quy định như sau: 

“Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ 

Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.” 
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Ví dụ 50: Doanh nghiệp A kể từ ngày 01/7/2013 được thực hiện khai thuế 
GTGT theo quý. Tháng 11/2013, doanh nghiệp A phát hiện kê khai còn sót một 
hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 5/2013 thì doanh nghiệp A được kê khai 
khấu trừ bổ sung vào kỳ khai thuế quý IV năm 2013. 

4. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại 
Thông tư này. 

Điều 76. Trách nhiệm thi hành 
1. Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân, người nộp thuế thực hiện theo nội dung Thông tư này. 
2. Tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư 

này thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư này. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 

Số: 14/VBHN-BTC 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2017 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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i t
ỉn

h 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

10
 

8 
01

-6
/G

TG
T 

Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 p
hâ

n 
bổ

 th
uế

 G
TG

T 
ch

o 
đị

a 
ph
ươ

ng
 n
ơi

 đ
ón

g 
trụ

 s
ở 

ch
ín

h 
và

 c
ho

 c
ác

 
đị

a 
ph
ươ

ng
 n
ơi

 c
ó 

cơ
 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 tr
ực

 th
uộ

c 
kh

ôn
g 

th
ực

 h
iệ

n 
hạ

ch
 to

án
 k
ế 

to
án

 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

11
 

9 
01

-7
/G

TG
T 

Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 

số
 l
ượ

ng
 x

e 
ô 

tô
, 

xe
 h

ai
 

bá
nh

 g
ắn

 m
áy

 b
án

 ra
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

12
 

10
 

02
/G

TG
T 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

G
TG

T 
dà

nh
 c

ho
 d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

13
 

11
 

03
/G

TG
T 

Tờ
 k

ha
i 

th
uế

 G
TG

T 
dà

nh
 c

ho
 N

N
T 

m
ua

 
bá

n,
 c

hế
 tá

c 
và

ng
 b
ạc

, đ
á 

qu
ý 

 
  

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 th
eo

 T
T 

11
9/

20
14

/T
T-

BT
C,

 
có

 h
iệ

u 
lự

c 
từ

 n
gà

y 
01

/9
/2

01
4 

14
 

12
 

04
/G

TG
T 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

G
TG

T 
dà

nh
 c

ho
 N

N
T 

tín
h 

th
uế

 
th

eo
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 tr
ực

 ti
ếp

 tr
ên

 d
oa

nh
 th

u 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

15
 

13
 

04
-1

/G
TG

T 
Bả

ng
 k

ê 
hó

a 
đơ

n,
 c

hứ
ng

 từ
 h

àn
g 

hó
a,

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 ra
  

  
đư
ợc

 b
ãi

 b
ỏ 

th
eo

 T
T 

26
/2

01
5/

TT
-B

TC
, 

có
 h

iệ
u 

lự
c 

từ
 n

gà
y 

01
/0

1/
20

15
 

16
 

14
 

05
/G

TG
T 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

G
TG

T 
tạ

m
 n
ộp

 tr
ên

 d
oa

nh
 s
ố 

đố
i v
ới

 k
in

h 
do

an
h 

ng
oạ

i t
ỉn

h 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

17
 

15
 

06
/G

TG
T 

Th
ôn

g 
bá

o 
áp

 d
ụn

g 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

tín
h 

th
uế

 
G

TG
T 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

18
 

16
 

07
/G

TG
T 

Th
ôn

g 
bá

o 
ch

uy
ển

 đ
ổi

 k
ỳ 

kh
ai

 t
hu
ế 

G
TG

T 
từ

 Q
uý

 sa
ng

 T
há

ng
  

  
bổ

 s
un

g 
th

eo
 T

T 
15

1/
20

14
/T

T-
BT

C
, 

có
 

hi
ệu

 lự
c 

từ
 n

gà
y 

15
/1

1/
20

14
 

  
  

4.
 K

ha
i t

hu
ế 

T
hu

 n
hậ

p 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 (T
N

D
N

) 
Đ

iề
u 

12
 

  

19
 

1 
01

A
/T

N
D

N
 

Tờ
 k

ha
i 

th
uế

 T
N

D
N

 t
ạm

 t
ín

h 
dà

nh
 c

ho
 

ng
ườ

i n
ộp

 th
uế

 k
ha

i t
he

o 
th

u 
nh
ập

 t
hự

c 
tế

 
ph

át
 si

nh
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

20
 

2 
01

B
/T

N
D

N
 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

TN
D

N
 tạ

m
 tí

nh
 d

àn
h 

ch
o 

ng
ườ

i 
nộ

p 
th

uế
 k

ha
i t

he
o 

tỷ
 lệ

 th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 

trê
n 

do
an

h 
th

u 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

21
 

3 
01

-1
/T

N
D

N
 

Ph
ụ 

lụ
c 

tín
h 

nộ
p 

th
uế

 T
N

D
N

 tạ
m

 tí
nh

 q
uý

 
củ

a 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 c
ó 

cá
c 

cơ
 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 
hạ

ch
 to

án
 p

hụ
 th

uộ
c 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

22
 

4 
02

/T
N

D
N

 
Tờ

 k
ha

i t
hu
ế 

TN
D

N
 d

ùn
g 

ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 
kê

 k
ha

i 
th

uế
 T

N
D

N
 t
ừ 

ch
uy
ển

 n
hư
ợn

g 
bấ

t 
độ

ng
 sả

n 
th

eo
 từ

ng
 lầ

n 
ph

át
 si

nh
  

  
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 th
eo

 T
T 

15
1/

20
14

/T
T-

BT
C,

 
có

 h
iệ

u 
lự

c 
từ

 n
gà

y 
15

/1
1/

20
14

 

23
 

5 
02

-1
/T

N
D

N
 

B
ản

g 
kê

 c
hi

 t
iế

t 
cá

c 
bê

n 
nh
ận

 c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

24
 

6 
03

/T
N

D
N

 
Tờ

 k
ha

i q
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ết
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 th
uế

 T
N

D
N

  
  

sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 th
eo

 T
T1
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/2
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4/
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-B
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, 

có
 h

iệ
u 

lự
c 

từ
 n

gà
y 
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/1

1/
20

14
 

25
 

7 
03

-1
A

/T
N

D
N

 
Ph
ụ 

lụ
c 

kế
t 

qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

dà
nh

 c
ho

 n
gư
ời

 n
ộp

 t
hu
ế 

th
uộ

c 
cá

c 
ng

àn
h 

sả
n 

xu
ất

, t
hư
ơn

g 
m
ại

, d
ịc

h 
vu

 
  

G
iữ

 n
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yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên
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ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
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C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

26
 

8 
03

-1
B

/T
N

D
N

 
Ph
ụ 

lụ
c 

kế
t 

qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

dà
nh

 c
ho

 n
gư
ời

 n
ộp

 t
hu
ế 

th
uộ

c 
cá

c 
ng

àn
h 

ng
ân

 h
àn

g,
 tí

n 
dụ

ng
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

27
 

9 
03

-1
C

/T
N

D
N

 

Ph
ụ 

lụ
c 

kế
t 

qu
ả 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
sả

n 
xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

dà
nh

 c
ho

 n
gư
ời

 n
ộp

 t
hu
ế 

là
 C

ôn
g 

ty
 

ch
ứn

g 
kh

oá
n,

 C
ôn

g 
ty

 q
uả

n 
lý

 q
uỹ

 đ
ầu

 t
ư 

ch
ứn

g 
kh

oá
n 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

28
 

10
 

03
-2

/T
N

D
N

 
Ph
ụ 

lụ
c 

ch
uy
ển

 lỗ
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

29
 

11
 

03
-3

A
/T

N
D

N
 

Ph
ụ 

lụ
c 

th
uế

 T
N

D
N

 đ
ượ

c 
ưu

 đ
ãi

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 

ki
nh

 d
oa

nh
 th

àn
h 

lậ
p 

m
ới

 từ
 d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
, c
ơ 

sở
 k

in
h 

do
an

h 
di

 ch
uy
ển

 đ
ịa

 đ
iể

m
, d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 

m
ới

 v
à d
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 đ
ặc

 b
iệ

t q
ua

n 
trọ

ng
  

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

30
 

12
 

03
-3

B
/T

N
D

N
 

Ph
ụ 

lụ
c 

th
uế

 T
N

D
N

 đ
ượ

c 
ưu

 đ
ãi

 đ
ối

 v
ới

 c
ơ 

sở
 k

in
h 

do
an

h 
đầ

u 
tư

 x
ây

 d
ựn

g 
dâ

y 
ch

uy
ền

 
sả

n 
xu
ất

 m
ới

, 
m
ở 

rộ
ng

 q
uy

 m
ô,

 đ
ổi

 m
ới

 
cô

ng
 n

gh
ệ,

 c
ải

 t
hi
ện

 m
ôi

 t
rư
ờn

g 
si

nh
 t

há
i, 

nâ
ng

 c
ao

 n
ăn

g 
lự

c 
sả

n 
xu
ất

 (
D
ự 

án
 đ
ầu

 tư
 

m
ở 

rộ
ng

) 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

31
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03
-3

C
/T

N
D

N
 

Ph
ụ 

lụ
c 

th
uế

 T
N

D
N

 đ
ượ

c 
ưu

 đ
ãi

 đ
ối

 v
ới

 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 s
ử 

dụ
ng

 l
ao

 đ
ộn

g 
là

 n
gư
ời

 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
, 

ho
ặc

 D
N

 h
oạ

t 
độ

ng
 s
ản

 
xu
ất

, x
ây

 d
ựn

g,
 v
ận

 t
ải

 s
ử 

dụ
ng

 n
hi
ều

 l
ao

 
độ

ng
 n
ữ 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
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T 
15

6/
20

13
/T

T-
B
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

32
 

14
 

03
-4

/T
N

D
N

 
Ph
ụ 

lụ
c 

th
uế

 T
N

D
N

 đ
ã 

nộ
p 
ở 

nư
ớc

 n
go

ài
 

đư
ợc

 tr
ừ 

tro
ng

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

33
 

15
 

03
-5

/T
N

D
N

 
Ph
ụ 

lụ
c 

th
uế

 T
N

D
N

 đ
ối

 v
ới

 h
oạ

t 
độ

ng
 

ch
uy
ển

 n
hư
ợn

g 
bấ

t đ
ộn

g 
sả

n 
 

  
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 th
eo

 T
T 

15
1/

20
14

/T
T-

BT
C,

 
có

 h
iệ

u 
lự

c 
từ

 n
gà

y 
15

/1
1/

20
14

 

34
 

16
 

03
-6

/T
N

D
N

 
Ph
ụ 

lụ
c 

bá
o 

cá
o 

tr
íc

h,
 s
ử 

dụ
ng

 q
uỹ

 k
ho

a 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

  

đư
ợc

 b
ãi

 b
ỏ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
tạ

i đ
iểm

 đ
 kh

oả
n 

2 
Đ

iề
u 
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 T

TL
T 

12
/2
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6/
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LT
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KH

CN
-B
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, 
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iệ
u 

lự
c 

kể
 từ
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gà
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m
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p 

dụ
ng
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o 
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íc
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uả
n 

lý
 v

à 
sử

 
dụ

ng
 Q

uỹ
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ

 tạ
i d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 t
ừ 

kỳ
 t

ín
h 

th
uế

 t
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 n
hậ

p 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 n
ăm
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01

6 
35
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D

N
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ụ 

lụ
c 

Th
ôn

g 
tin
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ê 
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ịc
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G
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15
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20
13

/T
T-

B
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/T
N

D
N
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ụ 

lụ
c 

tín
h 

nộ
p 

th
uế
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N

D
N

 tạ
m

 tí
nh

 q
uý
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a 
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an
h 

ng
hi
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ó 

cá
c 

cơ
 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 
hạ

ch
 to

án
 p

hụ
 th

uộ
c 

  
G

iữ
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/T

N
D
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Tờ
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i 

th
uế
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N

D
N
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ùn

g 
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ng
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uế
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eo
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 th

u 
  

sử
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đổ

i, 
bổ
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ng
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1/
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14
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từ
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20
14
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N
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06
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D

N
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ha
i 

th
uế

 T
N

D
N
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g 
ch

o 
D

N
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ê 
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ai
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 T
N

D
N

 từ
 h

oạ
t đ
ộn
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n 
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àn
 b
ộ 

C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H
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 d
o 

tổ
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hứ
c 

là
m

 c
hủ

 s
ở 
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u 

dư
ới

 h
ìn
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ức
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yể
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ốn

 c
ó 
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Đ
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sử
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đổ
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TĐ
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ế 

TT
Đ

B
 

  
G

iữ
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gu
yê
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th

eo
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T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

41
 

2 
01

-1
/T

TĐ
B 

Bả
ng

 k
ê 

hó
a 
đơ

n 
hà

ng
 h

óa
, d
ịc

h 
vụ

 b
án

 r
a 
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ịu

 th
uế

 T
TĐ

B 
 

  
đư
ợc

 b
ãi

 b
ỏ 

th
eo

 T
T 
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/2

01
5/
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-B

TC
, 
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 h

iệ
u 

lự
c 

từ
 n

gà
y 
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/0

1/
20

15
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3 
01
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/T

TĐ
B 

Bả
ng
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ê 

hó
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n 
hà

ng
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óa
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 v

ào
 c
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u 
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uế
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TĐ

B 
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ợc
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ỏ 
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ó 
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p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 

67
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12
/K

K
-T

N
CN

  

Tờ
 k

ha
i 

th
uế

 T
N

C
N

 d
àn

h 
ch

o 
cá

 n
hâ

n 
cư

 
trú

 c
ó 

th
u 

nh
ập

 t
ừ 

ch
uy
ển

 n
hư
ợn

g 
vố

n,
 c

á 
nh

ân
 c

hu
yể

n 
nh
ượ

ng
 c

hứ
ng

 k
ho

án
 k

ha
i t

rự
c 

tiế
p 

vớ
i c
ơ 

qu
an

 th
uế

 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
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T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

68
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12
-1

/T
B-

TN
CN

 T
hô

ng
 b

áo
 n
ộp

 th
uế

 T
N

C
N

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/
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13

/T
T-

B
TC

 

69
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13
/K

K
-T

N
CN

 
Tờ

 k
ha

i q
uy
ết

 to
án

 th
uế

 T
N

C
N

 d
àn

h 
ch

o 
cá

 
nh

ân
 c

ó 
th

u 
nh
ập

 từ
 c

hu
yể

n 
nh
ượ

ng
 c

hứ
ng

 
kh

oá
n 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
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T 
15

6/
20

13
/T

T-
B
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13
-1

/B
K

-T
N
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ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 
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i 

tiế
t 

ch
ứn

g 
kh

oá
n 
đã

 
ch

uy
ển

 n
hư
ợn

g 
tro

ng
 n
ăm

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

71
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14
/K

K
-T

N
CN

  
Tờ

 k
ha

i t
hu
ế 

TN
CN

 d
àn

h 
ch

o 
cá

 n
hâ

n 
nh
ận

 
th
ừa

 k
ế, 

qu
à t
ặn

g 
kh

ôn
g 

ph
ải

 là
 b
ất

 đ
ộn

g 
sả

n 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
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T
 

M
ẫu
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ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
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C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

72
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14
-1

/T
B-

TN
CN

  
Th

ôn
g 

bá
o 

nộ
p 

th
uế

 T
N

C
N

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

73
 

27
 

16
/Đ

K-
TN

CN
 

M
ẫu

 đ
ăn

g 
ký

 n
gư
ời

 p
hụ

 t
hu
ộc

 g
iả

m
 t

rừ
 g

ia
 

cả
nh

 
  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
 T

T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 
74
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/T

B
-M
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Th
ôn

g 
bá

o 
M
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số
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gư
ời
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c 
  

G
iữ
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th
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T 

15
6/

20
13

/T
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B
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17
/T

NC
N 

Đ
ơn

 đ
ề n

gh
ị c
ấp
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ứn

g 
từ

 kh
ấu
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ừ 

th
uế

 T
NC

N 
  

76
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/M

G
T-
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C

N 
Vă

n 
bả

n 
đề
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gh
ị g

iả
m

 th
uế
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N

C
N

 
  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
 T

T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
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đi
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ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho
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ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
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 th

án
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 n
ăm
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01
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K
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N
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 k

ha
i 
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uế
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N

C
N

 d
àn

h 
ch
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cá

 n
hâ
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th

u 
nh
ập

 t
ừ 

ki
nh

 d
oa

nh
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đầ

u 
tư
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ốn
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bả

n 
qu

yề
n,

 n
hư
ợn

g 
qu

yề
n 

th
ươ

ng
 m

ại
, 

trú
ng

 
th
ưở

ng
 từ

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
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eo
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15
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13
/T
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B
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Đ
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hư
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/T

X
N
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N
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Th
ư 
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c 

nh
ận

 th
u 

nh
ập

 n
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G
iữ

 n
gu

yê
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th
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T 

15
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20
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/T
T-

B
TC
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XN
-T
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N 
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 p
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rự
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 n
uô

i d
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ng
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XN
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Bả
n 

kê
 kh

ai
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gư
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i t
rự

c t
iếp

 n
uô

i d
ưỡ

ng
 

  

sử
a 
đổ

i 
th
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T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
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hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m
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01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân
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 n
ăm
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01
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tr
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ướ
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 d
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 c
á 
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in
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do
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nộ
p 

th
uế
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he

o 
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ươ
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há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho
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ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
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y 
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 th

án
g 
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 n
ăm
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01
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81
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n 
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sử
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đổ
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th
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T 
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/2
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hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m
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01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho
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ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm
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01
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ướ
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 d
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 c
á 
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p 
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p 
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củ
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uế
 th
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ỳ 
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h 
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 th

án
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 n
ăm

 2
01
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24
/K

K
-T

N
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Tờ

 k
ha

i t
hu
ế 
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C

N
 d

àn
h 

ch
o 

cá
 n

hâ
n 

nh
ận

 
cổ

 tứ
c 

bằ
ng

 c
ổ 

ph
iế

u,
 lợ

i t
ức

 g
hi

 tă
ng

 v
ốn
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i c
hu

yể
n 

nh
ượ

ng
 

  
G

iữ
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eo
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T 
15
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13
/T

T-
B
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83
 

36
 

01
/K

K-
BH
Đ

C 
Tờ
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ha

i k
hấ

u 
trừ

 th
uế

 T
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N 
dà

nh
 c

ho
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 b
ảo

 h
iể

m
 k

hấ
u 

trừ
 th

uế
 th

u 
nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ối

 v
ới

 th
u 

nh
ập

 c
ủa

 đ
ại

 lý
 b
ảo

 h
iể

m
, 

  
sử

a 
đổ

i 
th

eo
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T 
92

/2
01
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TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30
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án

g 
7 

nă
m
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 á
p 

dụ
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ho
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ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 
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ập

 c
á 
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

th
u 

nh
ập

 từ
 ti
ền

 p
hí

 tí
ch

 lũ
y 

bả
o 

hi
ểm

 n
hâ

n 
th
ọ;

 c
ôn

g 
ty

 q
uả

n 
lý

 q
uỹ

 h
ưu

 t
rí 

tự
 n

gu
yệ

n 
kh
ấu

 tr
ừ 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ối

 v
ới

 ti
ền

 
tíc

h 
lũ

y 
qu
ỹ 

hư
u 

trí
 tự

 n
gu

yệ
n;

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
bá

n 
hà

ng
 đ

a 
cấ

p 
kh
ấu

 tr
ừ 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ối

 v
ới

 th
u 

nh
ập

 c
ủa

 c
á 

nh
ân

 th
am

 g
ia

 
m
ạn

g 
lư
ới

 b
án

 h
àn

g 
đa

 c
ấp

 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 

84
 

37
 

02
/K

K
-B

H
Đ

C 

Tờ
 k

ha
i 

qu
yế

t 
to

án
 t

hu
ế 

TN
C

N
 d

àn
h 

ch
o 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 b
ảo

 h
iể

m
 tr
ả 

th
u 

nh
ập

 đ
ối

 v
ới

 
th

u 
nh
ập

 c
ủa

 đ
ại

 lý
 b
ảo

 h
iể

m
, t

hu
 n

hậ
p 

từ
 

tiề
n 

ph
í t

íc
h 

lũ
y 

bả
o 

hi
ểm

 n
hâ

n 
th
ọ;

 c
ôn

g 
ty

 
qu
ản

 lý
 q

uỹ
 h
ưu

 tr
í t
ự 

ng
uy
ện

 k
hấ

u 
trừ

 th
uế

 
th

u 
nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ối

 v
ới

 ti
ền

 tí
ch

 lũ
y 

qu
ỹ 

hư
u 

trí
 t
ự 

ng
uy
ện

; 
do

an
h 

ng
hi
ệp

 b
án

 h
àn

g 
đa

 c
ấp

 k
hấ

u 
trừ

 th
uế

 th
u 

nh
ậ p

 c
á 

nh
ân

 đ
ối

 
vớ

i 
th

u 
nh
ập

 c
ủa

 c
á 

nh
ân

 t
ha

m
 g

ia
 m

ạn
g 

lư
ới

 b
án

 h
àn

g 
đa

 c
ấp

  

  
G
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6/
20

13
/T
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B
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-1

/B
K

-B
H

 
Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 v

à 
th

uế
 

th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ã 

kh
ấu

 t
rừ

 đ
ối

 v
ới

 t
hu

 
nh
ập

 c
ủa

 đ
ại

 lý
 b
ảo

 h
iể

m
 

  

86
 

38
 

02
-2

/B
K

-Đ
C 

Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 v

à 
th

u 
nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ã 

kh
ấu

 tr
ừ 
đố

i v
ới

 th
u 

nh
ập

 
củ

a 
cá

 n
hâ

n 
th

am
 g

ia
 m
ạn

g 
lư
ới

 b
án

 h
àn

g 
đa

 c
ấp

  

  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
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T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01
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tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01
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K-
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Tờ
 k

ha
i 

kh
ấu

 t
rừ

 t
hu
ế 

TN
C

N
 d

àn
h 

ch
o 

C
ôn

g 
ty

 x
ổ 

số
 k

iế
n 

th
iế

t 
tr
ả 

th
u 

nh
ập

 c
ho

 
đạ

i l
ý 

xổ
 số

  
  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
 T

T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
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hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi
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ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế
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he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 
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 th

án
g 
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 n
ăm

 2
01

6 
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02
/K

K
-X

S 
Tờ

 k
ha

i 
qu

yế
t 

to
án

 t
hu
ế 
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C

N
 d

àn
h 

ch
o 

C
ôn

g 
ty

 x
ổ 

số
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iế
n 

th
iế

t 
trả

 t
hu

 n
hậ

p 
ch

o 
đạ

i l
ý 

xổ
 số

  
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo
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T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

89
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-1
/B

K
-X

S 
Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 

th
u 

nh
ập

 c
hị

u 
th

uế
 v

à 
th

uế
 

th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 đ
ã 

kh
ấu

 t
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ờn

g 
hợ

p 
B

ên
 V

iệ
t 

N
am

 
kh
ấu

 t
rừ

 v
à 

nộ
p 

th
uế

 t
ha

y 
ch

o 
nh

à 
th
ầu

 
nư
ớc

 n
go

ài
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

12
7 

17
 

02
-1

/N
TN

N
 

Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 

cá
c 

nh
à 

th
ầu

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

12
8 

18
 

02
-2

/N
TN

N
 

Ph
ụ 

lụ
c 

bả
ng

 k
ê 

cá
c 

nh
à 

th
ầu

 p
hụ

 th
am

 g
ia

 
hợ

p 
đồ

ng
 n

hà
 th
ầu

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

12
9 

19
 

03
/N

TN
N

 
Tờ

 k
ha

i t
hu
ế 

nh
à 

th
ầu

 n
ướ

c 
ng

oà
i (

dà
nh

 c
ho

 
nh

à 
th
ầu

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

trự
c 

tiế
p 

nộ
p 

th
uế

 
TN

D
N

 th
eo

 tỷ
 lệ

 %
 tr

ên
 d

oa
nh

 th
u 

tín
h 

th
uế

) 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

13
0 

20
 

04
/N

TN
N

 

Tờ
 k

ha
i 

qu
yế

t 
to

án
 t

hu
ế 

nh
à 

th
ầu

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

(d
àn

h 
ch

o 
nh

à 
th
ầu

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

trự
c 

tiế
p 

nộ
p 

th
uế

 T
N

D
N

 t
he

o 
tỷ

 l
ệ 

%
 t

rê
n 

do
an

h 
th

u 
tín

h 
th

uế
) 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

  
  

13
. K

ha
i t

hu
ế k

ho
án

 v
à 

ch
o 

th
uê

 tà
i s
ản

 
Đ

iề
u 

21
 

  

13
1 

1 
01

/T
H

KH
 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

kh
oá

n 
dà

nh
 c

ho
 h
ộ 

ki
nh

 d
oa

nh
, 

cá
 n

hâ
n 

ki
nh

 d
oa

nh
 

  

sử
a 
đổ

i t
he

o 
TT

 9
2/

20
15

/T
T-

BT
C

, c
ó 

hi
ệu

 
lự

c 
kể

 từ
 n

gà
y 

30
 th

án
g 

7 
nă

m
 2

01
5 

và
 

áp
 d
ụn

g 
ch

o 
kỳ

 t
ín

h 
th

uế
 t

hu
 n

hậ
p 

cá
 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 

13
2 

2 
01

-1
/T

H
K

H
 

Ph
ụ 

lụ
c 

ch
i t

iế
t g

iả
m

 tr
ừ 

gi
a 

cả
nh

 c
ho

 n
gư
ời

 
ph
ụ 

th
uộ

c 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

13
3 

3 
02

/T
H

KH
 

Th
ôn

g 
bá

o 
nộ

p 
th

uế
 á

p 
dụ

ng
 v
ới

 h
ộ 

gi
a 
đì

nh
, 

cá
 n

hâ
n 

nộ
p 

th
uế

 th
eo

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 k

ho
án

 
  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
 T

T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

13
4 

4 
03

/T
H

KH
 

Bả
ng

 k
ê 

hó
a 
đơ

n,
 c

hứ
ng

 từ
 h

àn
g 

hó
a,

 d
ịc

h 
vụ

 b
án

 ra
  

  
đư
ợc

 b
ãi

 b
ỏ 

th
eo

 T
T2

6/
20

15
/T

T-
BT

C
, c

ó 
hi
ệu

 lự
c 

từ
 n

gà
y 

01
/0

1/
20

15
 

13
5 

  
01

A/
KK

-H
Đ

 
Tờ

 k
ha

i t
hu
ế 

TN
C

N
, G

TG
T 

(c
ho

 h
ộ 

kh
oá

n)
 

  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
 T

T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 
13

6 
5 

01
-1

/T
B-

H
Đ

 
Th

ôn
g 

bá
o 

nộ
p 

bổ
 su

ng
 th

uế
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

13
7 

6 
01

/K
K-

TT
S 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ch

o 
th

uê
 tà

i s
ản

 
  

sử
a 
đổ

i 
th

eo
 T

T 
92

/2
01

5/
TT

-B
TC

, 
có

 
hi
ệu

 lự
c 

kể
 từ

 n
gà

y 
30

 th
án

g 
7 

nă
m

 2
01

5 
và

 á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

 từ
 n
ăm

 2
01

5 
tr
ở 
đi

. C
ác

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 
về

 c
á 

nh
ân

 k
in

h 
do

an
h 

nộ
p 

th
uế

 t
he

o 
ph
ươ

ng
 p

há
p 

kh
oá

n 
có

 s
ử 

dụ
ng

 h
óa

 đ
ơn

 
củ

a 
cơ

 q
ua

n 
th

uế
 th

ì á
p 

dụ
ng

 c
ho

 k
ỳ 

tín
h 

th
uế

 từ
 n

gà
y 

01
 th

án
g 

01
 n
ăm

 2
01

6 
  

  
14

. K
ha

i t
hu
ế đ

ối
 v
ới

 th
ủy

 đ
iệ

n 
Đ

iề
u 

23
 

  

13
8 

1 
01

/T
Đ

-G
TG

T 
Tờ

 k
ha

i t
hu
ế 

G
TG

T 
dà

nh
 c

ho
 c

ác
 c
ơ 

sở
 s
ản

 
xu
ất

 th
ủy

 đ
iệ

n 
hạ

ch
 to

án
 p

hụ
 th

uộ
c 

EV
N

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

13
9 

2 
01

-1
/T
Đ

-G
TG

T 
Số

 th
uế

 G
TG

T 
ph
ải

 n
ộp

 c
ủa

 c
ơ 

sở
 s
ản

 x
uấ

t 
th
ủy

 đ
iệ

n 
ch

o 
cá

c 
đị

a 
ph
ươ

ng
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

14
0 

3 
01

-2
/T
Đ

-G
TG

T 
B
ản

g 
ph

ân
 b
ổ 

số
 th

uế
 G

TG
T 

ph
ải

 n
ộp

 c
ủa

 
cơ

 sở
 sả

n 
xu
ất

 th
ủy

 đ
iệ

n 
ch

o 
cá

c 
đị

a 
ph
ươ

ng
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

14
1 

4 
02

-1
/T
Đ

-T
ND

N 
Bả

ng
 p

hâ
n 

bổ
 s
ố 

th
uế

 T
N

D
N

 p
hả

i n
ộp

 c
ủa

 
cơ

 sở
 sả

n 
xu
ất

 th
ủy

 đ
iệ

n 
ch

o 
cá

c 
đị

a 
ph
ươ

ng
  

  
sử

a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 th
eo

 T
T 

15
1/

20
14

/T
T-

BT
C,

 
có

 h
iệ

u 
lự

c 
từ

 n
gà

y 
15

/1
1/

20
14

 

14
2 

5 
03

/T
Đ

-T
A

IN
 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
dà

nh
 c

ho
 c
ơ 

sở
 s
ản

 
xu
ất

 th
ủy

 đ
iệ

n 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

14
3 

6 
03

-1
/T
Đ

-T
A

IN
 

B
ản

g 
ph

ân
 b
ổ 

số
 th

uế
 tà

i n
gu

yê
n 

ph
ải

 n
ộp

 
củ

a 
cơ

 s
ở 

sả
n 

xu
ất

 t
hủ

y 
đi
ện

 c
ho

 c
ác

 d
ịa

 
ph
ươ

ng
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

14
4 

7 
03

A
/T
Đ

-T
A

IN
 

Tờ
 k

ha
i q

uy
ết

 to
án

 th
uế

 tà
i n

gu
yê

n 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 
  

  
15

. K
ha

i t
hu
ế T

N
D

N
, t

hu
ế t

ài
 n

gu
yê

n 
đố

i v
ới

 h
oạ

t đ
ộn

g 
dầ

u 
kh

í 
Đ

iề
u 

24
 

  
14

5 
1 

01
A

/T
N

D
N

-D
K

 
Tờ

 k
ha

i t
hu
ế T

N
D

N
 tạ

m
 tí

nh
 đ
ối

 v
ới

 d
ầu

 k
hí

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

14
6 

2 
01

B/
TN

D
N

 -D
K

 
Tờ

 k
ha

i 
th

uế
 T

N
D

N
 t
ạm

 t
ín

h 
đố

i 
vớ

i 
kh

í 
th

iê
n 

nh
iê

n 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

14
7 

3 
01

/P
L-

D
K

 
Ph
ụ 

lụ
c 

ch
i t

iế
t n

gh
ĩa

 v
ụ 

th
uế

 c
ủa

 c
ác

 n
hà

 
th
ầu

 d
ầu

 k
hí

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

14
8 

4 
02

/T
N

D
N

 -D
K

 
Tờ

 k
ha

i 
qu

yế
t 

to
án

 t
hu
ế 

TN
D

N
 đ
ối

 v
ới

 
dầ

u 
kh

í 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

14
9 

5 
02

-1
/P

L-
D

K
 

Ph
ụ 

lụ
c 

sả
n 

lư
ợn

g 
và

 d
oa

nh
 t

hu
 x

uấ
t 

bá
n 

dầ
u 

kh
í 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
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Số
 T

T
 

M
ẫu

 số
 

T
ên

 m
ẫu

 b
iể

u 
Đ

iề
u,

 
C

hư
ơn

g 
G

hi
 c

hú
 

15
0 

6 
01

/B
CT

L-
D

K
 

B
áo

 c
áo

 d
ự 

ki
ến

 s
ản

 l
ượ

ng
 d
ầu

 k
hí

 k
ha

i 
th

ác
 v

à 
tỷ

 lệ
 tạ

m
 n
ộp

 th
uế

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

15
1 

7 
01

/T
A

IN
-D

K
 

Tờ
 k

ha
i t

hu
ế 

tà
i n

gu
yê

n 
tạ

m
 tí

nh
 

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

15
2 

8 
02

/T
A

IN
-D

K
 

Tờ
 k

ha
i q

uy
ết

 to
án

 th
uế

 tà
i n

gu
yê

n 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 
  

  
16

. Ấ
n 
đị

nh
 th

uế
 

Đ
iề

u 
25

 
  

15
3 

1 
01

/A
Đ

TH
 

Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
về

 v
iệ

c 
ấn

 đ
ịn

h 
số

 th
uế

 p
hả

i n
ộp

  
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

  
  

17
. N
ộp

 th
uế

 
C

hư
ơn

g 
II

I
  

15
4 

1 
01

/N
O

PT
 

Th
ôn

g 
bá

o 
về

 v
iệ

c 
hạ

ch
 to

án
 lạ

i c
ác

 k
ho
ản

 
tiề

n 
th

uế
, t

iề
n 

ph
ạt

 n
ộp

 n
gâ

n 
sá

ch
 n

hà
 n
ướ

c 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

15
5 

2 
01

/G
H

A
N

 
V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 g
ia

 h
ạn

 n
ộp

 t
iề

n 
th

uế
, 

tiề
n 

ph
ạt

 
  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

15
6 

3 
02

/G
H

A
N

 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
về

 v
iệ

c 
ch
ấp

 n
hậ

n 
hồ

 s
ơ 

gi
a 

hạ
n 

nộ
p 

th
uế

 
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

15
7 

4 
03

/G
H

A
N

 
Th

ôn
g 

bá
o 

về
 v

iệ
c 

bổ
 s

un
g 

hồ
 s
ơ 

gi
a 

hạ
n 

nộ
p 

th
uế

 
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

15
8 

5 
04

/G
H

A
N

 
Th

ôn
g 

bá
o 

kh
ôn

g 
ch
ấp

 n
hậ

n 
hồ

 s
ơ 

gi
a 

hạ
n 

nộ
p 

th
uế

 
G

iữ
 n

gu
yê

n 
th

eo
 T

T 
15

6/
20

13
/T

T-
B

TC
 

15
9 

6 
01

/N
D

A
N

 
V
ăn

 b
ản

 đ
ề 

ng
hị

 n
ộp

 d
ần

 t
iề

n 
th

uế
, 

tiề
n 

ch
ậm

 n
ộp

, t
iề

n 
ph
ạt

 

  

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
eo

 T
T 

15
6/

20
13

/T
T-

B
TC

 

16
0 

7 
02

/N
D

A
N

 
Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
về

 v
iệ

c 
nộ

p 
dầ

n 
tiề

n 
th

uế
 n
ợ 

G
iữ

 n
gu

yê
n 

th
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TỜ KHAI 
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

 
Tên đơn vị/cá nhân: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: 

 

Chỉ tiêu  
 (1) 

Thông tin  
đăng ký cũ 

(2) 

Thông tin  
đăng ký mới 

(3) 

I. Điều chỉnh thông tin 

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế: 

1. Tên chính thức 
2. Địa chỉ trụ sở 
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế 
4. Quyết định thành lập 
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
6. Đăng ký xuất nhập khẩu 
7. Ngành nghề kinh doanh chính 
8. Vốn điều lệ 
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh 
10. Loại hình kinh tế 
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính 
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật 
15. Các loại thuế phải nộp 
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan 
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại 
liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,... và kế toán 
trưởng của doanh nghiệp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số: 08-MST  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 
06/11/2013 của Bộ Tài chính) 
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18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh 
nghiệp (nếu có) 

............ 

Ví dụ: 
- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế 
 
 
II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:
 

 
 
 
 
 
124 Lò Đúc - 
Hà Nội 

 
 
 
 
 
235 Nguyễn Thái 
Học - Hà Nội 
 
Số tài khoản: 
01011122334455 
Mở tại:......... 
 
 
 

 
Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./. 
Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương.......... Khoản......  
  

......, ngày....... tháng..... năm......... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ  
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

 
 
 
Hướng dẫn: 

 - Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế 
 - Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất 
 - Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH 
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế............ mẫu số.............. 

 kỳ tính thuế.......... ngày... tháng... năm...) 

[01] Tên người nộp thuế:..................................................................................................... 
 [02] Mã số thuế:  
[03] Địa chỉ:........................................................................................................................... 
[04] Quận/huyện:............................. [05] Tỉnh/thành phố:.................................................... 
[06] Điện thoại:..................... [07] Fax:............................. [08] Email:................................. 
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):.............................................................................................. 

 [10] Mã số thuế:  
[11] Địa chỉ:........................................................................................................................... 
[12] Quận/huyện:............................. [13] Tỉnh/thành phố:.................................................... 
[14] Điện thoại:................................ [15] Fax:.................. [16] Email:................................. 
[17] Hợp đồng đại lý thuế số................................................... ngày..................................... 

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai: 
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam  

STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã số  
chỉ tiêu 

Số đã  
kê khai

Số điều 
chỉnh 

Chênh lệch giữa số 
điều chỉnh với số  

đã kê khai 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) 
I Chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp, 
... ...     
II. Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp, 
... ...     
III Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -): 
...      

B. Tính số tiền chậm nộp: 
1. Số ngày chậm nộp:............................................................................................................ 
2. Số tiền chậm nộp (= số thuế điều chỉnh tăng x số ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %): 
...............................................................................................................................................  

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm: 
1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là... đồng 
thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN 
số... ngày..... của... (tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)... 
- Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:..................................................................................... 

Mẫu số: 01/KHBS 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 156/2013/TT-BTC ngày 
 06/11/2013 của Bộ Tài chính) 
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- Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền 
hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %): ..................................................................................... 

2. Lý do khác:........................................................................................................................ 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
số liệu đã khai./. 

 Ngày...... tháng....... năm....... 
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Họ và tên:....... Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
Chứng chỉ hành nghề số:.......  

 
 

Ghi chú: 
a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) 

đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT 
- 1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40]) 
- 2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43]) 
b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ 

hoặc USD./. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1 
(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) 

[01] Kỳ tính thuế: Tháng........... năm..... hoặc quý...... năm..... 
[02] Lần đầu [ ]                      [03] Bổ sung lần thứ [ ] 

  [04] Tên người nộp thuế: 

  [05] Mã số thuế:  
  [06] Địa chỉ:  
  [07] Quận/huyện:  [08] Tỉnh/thành phố: 
  [09] Điện thoại:  [10] Fax:                                                            [11] E-mail: 
  [12] Tên đại lý thuế (nếu có): 

 [13] Mã số thuế: 
  [14] Địa chỉ: 
  [15] Quận/huyện:  [16] Tỉnh/thành phố 
  [17] Điện thoại:  [18] Fax:                                                            [19] E-mail: 
  [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số  Ngày: 
  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Giá trị HHDV 
(chưa có thuế GTGT) Thuế GTGT  

A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21]    
B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22]   
C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước 
I Hàng hóa, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ 
1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào [23]   [24]   
2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25]   
II Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ 
1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT  [26]     
2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33]) [27]   [28]   
a Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29]     
b Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30]   [31]   
c Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32]   [33]   
d Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế  [32a]       
3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28]) [34]   [35]   

III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25]) [36]   
IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước  
1 Điều chỉnh giảm  [37]   
2 Điều chỉnh tăng  [38]   
V Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh [39]   
VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 
1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) [40a]   

2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh 
cùng kỳ tính thuế [40b]   

3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40]   
4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) [41]   

4.1 Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn   [42]   
4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43]   

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 

 

  
 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:.................................................. 
Chứng chỉ hành nghề số:.......................... 

...., ngày...... tháng...... năm......... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))  

 Ghi chú:       
  - GTGT: Giá trị Gia tăng       
  - HHDV: Hàng hóa dịch vụ       

 
 
 
 
 

1 Mẫu này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Mẫu số: 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 26/2015/TT-BTC ngày 
27/02/2015 của Bộ Tài chính) 
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PHỤ LỤC 

 
 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ BÁN RA 
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) 

(được bãi bỏ)2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về 
thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Mẫu số: 01-1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư  

số 156/2013/TT-BTC ngày 
06/11/2015 của Bộ Tài chính) 
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PHỤ LỤC 

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO 
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) 

(được bãi bỏ)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về 
thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu 
lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Mẫu số: 01-2/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 156/2013/TT-BTC ngày 
 06/11/2013 của Bộ Tài 
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PHỤ LỤC 
 

BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
CỦA HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ 

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) 
[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm...... hoặc quý..... năm.... 

  
 [02] Tên người nộp thuế:...................................................................................................  
[03] Mã số thuế:  

 [04] Tên đại lý thuế (nếu có):............................................................................................ 

[05] Mã số thuế:  
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:..................... đồng. 
Trong đó:  

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế 
GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp HHDV không kê khai, 
nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ: 

 
.............................. 

- Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ: .............................. 
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu 
thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ: 

.............................. 

B. Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau:  

STT Chỉ tiêu Số tiền 

1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ (1)  
2 Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ (2)  
3 Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai 

(3) = (2) / (1) 
 

4 Thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong kỳ (4)  
5 Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (5) = (4) x (3)  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu 
đã khai./. 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:....... 

...., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

  
Ghi chú: - GTGT: giá trị gia tăng 

- HHDV: hàng hóa dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh. 

Mẫu số: 01- 4A/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

số 156/2013/TT-BTC ngày  
06/11/2013 của Bộ Tài chính) 
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PHỤ LỤC 
 

BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ  
ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM............. 

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) 
Kỳ tính thuế: Tháng.... năm.... hoặc quý..... năm.... 

  
[01] Tên người nộp thuế:....................................................................................................  
[02] Mã số thuế:  

[03] Tên đại lý thuế (nếu có):.............................................................................................. 

[04] Mã số thuế:  

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 
A. Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ:................ đồng 
Trong đó:  

- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu 
thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp HHDV không 
kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ: 

 
...................................... 

- Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ: .......................................
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV 
chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ: 

.......................................

B. Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ phân bổ của năm:  

STT Chỉ tiêu Số tiền 
1 Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong năm (1)  
2 Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế (2)  
3 Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm  

(3) = (2)/(1) 
 

4 Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm (4)  
5 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (5) = (4) x (3)  
6 Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ trong năm (6)  
7 Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7) = 

(5) - (6)  
 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên:....... 
Chứng chỉ hành nghề số:....... 

 
......, ngày....... tháng....... năm....... 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 
 
Ghi chú: - GTGT: giá trị gia tăng 

 - HHDV: hàng hóa dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh.  

Mẫu số: 01-4B/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư  

số 156/2013/TT-BTC ngày 
 06/11/2013 của Bộ Tài chính) 
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PHỤ LỤC 
BẢNG KÊ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐÃ NỘP  

CỦA DOANH THU KINH DOANH XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT, BÁN HÀNG 
BẤT ĐỘNG SẢN NGOẠI TỈNH  

(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT) 
[01] Kỳ tính thuế: Tháng...... năm......... hoặc quý..... năm....... 

 
[02] Tên người nộp thuế:.....................................................................................................  

 [03] Mã số thuế:  

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):............................................................................................. 

 [05] Mã số thuế:  

 Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT 
Số chứng từ 
nộp tiền thuế 

Ngày 
nộp 
thuế 

Nơi nộp     
tiền thuế 
(Kho bạc 

Nhà nước) 

Cơ quan thuế quản lý 
hoạt động kinh doanh 
xây dựng, lắp đặt, bán 

hàng, bất động sản  
ngoại tỉnh 

Số tiền thuế 
đã nộp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
      
      
      
      
      

Tổng cộng:  
 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
số liệu đã khai./.  
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ 

Họ và tên:.................................... 
Chứng chỉ hành nghề số:............. 

...., ngày....... tháng....... năm....... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) 

 

Mẫu số: 01-5/GTGT 
(Ban hành kèm theo Thông tư  

số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 
của Bộ Tài chính) 

(Xem tiếp Công báo số 401 + 402) 
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